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NGÀNH, NGHỀ: CÔNG NGHỆ MẠ

[bookmark: _Toc47509976]TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

[bookmark: _Toc47509977]1. Giới thiệu chung về ngành, nghề
Công nghệ Mạ trình độ Cao đẳng là ngành, nghề thực hiện các công việc trong các dây chuyền mạ, các xưởng gia công, sửa chữa cơ khí của các công ty, doanh nghiệp có liên quan đến công nghệ mạ, bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
Người có trình độ Cao đẳng chuyên môn về Công nghệ Mạ thường đảm nhận vị trí như: pha chế, phân tích và hiệu chỉnh các dung dịch mạ; vận hành hệ thống máy, thiết bị trong dây chuyền mạ; bảo quản, bảo dưỡng các máy, thiết bị trong dây chuyền; tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... thuộc các lĩnh vực như: mạ kẽm; mạ thiếc; mạ đồng; mạ niken; mạ crôm; mạ vàng điện hóa; mạ hợp kim (Cu – Zn); mạ đồng hóa học trên nền nhựa ABS. Ngoài ra, người học còn có thể đảm nhận các vị trí: Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, gia công, sản xuất kinh doanh thiết bị, vật tư chuyên ngành. 
Các công việc của ngành, nghề chủ yếu được thực hiện trong môi trường làm việc là tiếp xúc với nhiều loại hóa chất, nhiệt độ cao, dòng điện lớn và dễ cháy nổ, những nơi phát sinh ra nhiều bụi kim loại, hơi hóa chất... Chính vì vậy, để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp tốt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng với vị trí công việc.
Khối lượng kiến thức tối thiểu: 1.500 giờ, tương đương 60 tín chỉ.
[bookmark: _Toc47509978]2. Kiến thức
- Trình bày được các đặc tính lý, hóa học của các loại hóa chất dùng trong công nghệ mạ;
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của các dụng cụ, trang thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Trình bày được lý thuyết về cơ chế hình thành lớp mạ;
- Trình bày được đặc điểm, tính chất và ứng dụng của các sản phẩm mạ;
- Ứng dụng được các kiến thức cơ bản, kỹ thuật cơ sở nghề và chuyên môn nghề để thực hiện quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Giải thích được các nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;
- Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động;
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
[bookmark: _Toc47509979]3. Kỹ năng
- Thực hành pha chế được các dung dịch sử dụng cho một lớp mạ;
- Thực hành phân tích và hiệu chỉnh các dung dịch trong dây chuyền mạ;
- Nhận ra và sử dụng các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu mạ;
- Thực hành được các công việc của quy trình mạ;
- Vận hành được máy và thiết bị phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Thao tác thành thạo các thiết bị đo kiểm;
- Thực hành được công việc kiểm tra và đánh giá chất lượng của lớp mạ;
- Điều chỉnh, bảo dưỡng được các thiết bị chính trong dây chuyền mạ;
- Thực hành xử lý được các sự cố trong quá trình mạ;
- Bồi dưỡng, kèm cặp được những người thợ có trình độ thấp hơn;
- Quản lý được tổ, nhóm để thực hiện các hoạt động trong quy trình mạ;
[bookmark: RANGE!B22]- Đáp ứng được với các môi trường làm việc khác nhau (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài);
- Thao tác được những nội dung cơ bản trên máy tính theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề;
[bookmark: _Toc47509980]Chấp hành tốt an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
[bookmark: _Toc47509981]	- Tuân theo đầy đủ các quy trình thực hiện;
	- Có ý thức thực hiện đủ, đúng nguyên tắc các bước công việc trong mỗi vị trí việc làm;
	- Tích cực tham gia cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động;
	- Có đủ sức khỏe và năng động trong công việc;
- Có ý thức với công việc và kỷ luật lao động;
	- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn và cách sử dụng, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Mạ kẽm điện hóa;
- Mạ thiếc điện hóa;
- Mạ đồng điện hóa;
- Mạ niken điện hóa;
- Mạ crôm điện hóa;
- Mạ vàng điện hóa;
- Mạ hợp kim (Cu – Zn) điện hóa;
- Mạ đồng hóa học trên nền nhựa ABS;
- Tham gia thiết kế, lập dự án, giám sát thi công dây chuyền mạ;
- Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị mạ. 
[bookmark: _Toc47509982]6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.
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[bookmark: _Toc47509983]DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ CÔNG NGHỆ MẠ
	STT
	TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia)

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1
	A. Mạ kẽm điện hóa
	
	
	
	
	x

	2
	B. Mạ thiếc điện hóa
	
	
	
	
	x

	3
	C. Mạ đồng điện hóa
	
	
	
	
	x

	4
	D. Mạ niken điện hóa
	
	
	
	
	x

	5
	E. Mạ crôm điện hóa
	
	
	
	
	x

	6
	F. Mạ vàng điện hóa
	
	
	
	
	x

	7
	G. Mạ hợp kim (Cu – Zn) điện hóa
	
	
	
	
	x

	8
	H. Mạ đồng hóa học trên nền nhựa ABS
	
	
	
	
	x




KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM
[bookmark: _Toc47509984]1. Tên vị trí việc làm A. Mạ kẽm điện hóa
[bookmark: _Toc47509985]1.1.  Mô tả vị trí việc làm
[bookmark: _Toc532137738][bookmark: _Toc532138316][bookmark: _Toc532138984]1.1.1. Kiến thức
- Trình bày được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Trình bày được các đặc tính lý, hóa học của các loại hóa chất dùng trong công nghệ mạ;
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Trình bày được lý thuyết về cơ chế hình thành lớp mạ;
- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của các dụng cụ, trang thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Giải quyết được các sự cố xẩy ra trong quá trình mạ;
- Xác định được các công việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Trình bày được các nguyên tắc an toàn lao động khi vận hành dây chuyền mạ;
[bookmark: _Toc532137739][bookmark: _Toc532138317][bookmark: _Toc532138985]- Giải thích được các nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc.
1.1.2. Kỹ năng
[bookmark: _Toc532137740][bookmark: _Toc532138318][bookmark: _Toc532138986]- Thực hành gia công cơ học được bề mặt vật mạ;
	- Thực hành xử lý được bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học và điện hóa;
Thực hành phân tích, pha chế, hiệu chỉnh được dung dịch mạ;
- Thực hành chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ;
- Vận hành được dây chuyền mạ;
Thao tác thành thạo các thiết bị đo kiểm;
Đo đạc, kiểm tra, đánh giá được chất lượng của sản phẩm mạ;
Thực hành xử lý các sự cố mất an toàn hóa chất;
Chấp hành tốt an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
[bookmark: _Toc47509986]	- Tuân theo đầy đủ các quy trình thực hiện;
	- Có ý thức thực hiện đủ, đúng nguyên tắc các bước công việc trong mỗi nhiệm vụ;
	- Tích cực tham gia cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động;
	- Có đủ sức khỏe và năng động trong công việc;
- Có ý thức với công việc và kỷ luật lao động;
	- Tuân theo đúng, đầy đủ nguyên tắc an toàn và cách sử dụng, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu 
[bookmark: _Toc531173074][bookmark: _Toc532137742][bookmark: _Toc532138320][bookmark: _Toc532138988]180 giờ, tương đương 7 tín chỉ (LT: 2TC; TH: 5TC)
[bookmark: _Toc47509987]1.3. Các năng lực của vị trí việc làm
	STT
	TÊN NĂNG LỰC
	BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia)

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính.
	
	
	
	
	x

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày.
	
	
	
	
	x

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm.
	
	
	
	
	x

	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản.
	
	x
	
	
	

	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường.
	
	
	x
	
	

	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp.
	
	
	
	
	x

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Mạ.
	
	
	
	
	x

	1.8
	Duy trì kiến thức ngành nghề.
	
	
	
	
	x

	1.9
	Thực hiện sơ cứu cơ bản.
	
	
	x
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG

	2.1
	Tẩy rửa siêu âm
	
	
	
	
	x

	2.2
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành.
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Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính;
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính;
Mô tả rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính.
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính;
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh;
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản;
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội;
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả;
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị.
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm;
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công;
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau;
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ;
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự.
Tên năng lực: 1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành;
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
Tên năng lực: 1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp; 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp;
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực làm việc; 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn. 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương;
Ứng phó với hỏa hoạn;
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh; 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực: 1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ Mạ
Yêu cầu kiến thức:
- Trình bày được kiến thức về lý thuyết về mạ, các yêu cầu thông số kỹ thuật về mạ, các phương pháp mạ;
- Trình bày phương pháp pha chế dung dịch, phương pháp xác định nồng độ dung dịch mạ;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong bể mạ, tính chất các dung môi hữu cơ;
- Mô tả nguyên lý, qui trình vận hành hệ thống dây chuyền, thiết bị mạ;
- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;
 Phân loại được các sự cố thường gặp trong qui trình vận hành và cách xử lý. Qui trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng:
- Vận hành được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Thực hành pha chế được các dung dịch sử dụng cho một lớp mạ;
- Vận hành được hệ thống máy, thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Nhận biết và xử lý được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Thực hành được việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Thực hành kiểm tra và đánh giá chất lượng của lớp mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống;
	- Biết cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.
Tên năng lực: 1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề;
Minh họa, phác thảo các các máy, thiết bị cần thiết trong dây chuyền mạ;
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện.
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề;
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề;
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề.
Tên năng lực: 1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp;
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu.
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản;
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép;
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế;
Áp dụng sơ cứu cơ bản;
Thông báo chi tiết về sự việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu;
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống.
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Tên năng lực: 2.1. Tẩy rửa siêu âm
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị tẩy rửa siêu âm;
Mô tả quy trình tẩy rửa siêu âm;
Sử dụng máy tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kiểm tra được các chỉ số an toàn như nguồn điện cấp, nhiệt độ và độ ẩm không khí;
Điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp;
Lựa chọn chế độ khử khí phù hợp;
Thực hiện được các quy trình tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc chuẩn bị, tẩy rửa đúng kỹ thuật, an toàn với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tên năng lực: 2.2. Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: các loại máy đo, kiểm tra chất lượng sản phẩm, máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy định các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng;
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo hiệu quả, chính xác, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.3. Chỉnh nguồn điện 
· Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về dòng điện;
Ảnh hưởng của dòng điện đến chất lượng sản phẩm;
Giải thích được các rủi ro đối với sản phẩm khi nguồn điện không ổn định.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được dòng điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính toán, chọn dòng điện đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.4. Cột lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu cột lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của cột lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng cột lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng cột lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì cột lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng cột lọc.
Tên năng lực: 2.5. Túi lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu túi lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của túi lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng túi lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng túi lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì túi lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng túi lọc.
Tên năng lực: 2.6. Máy lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng máy lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lọc.
Tên năng lực: 2.7. Lồng quay
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu lồng quay;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của lồng quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng lồng quay theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng lồng quay nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì lồng quay đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng lồng quay.
Tên năng lực: 2.8. Máy lạnh giải nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lạnh giải nhiệt;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lạnh giải nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy lạnh giải nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lạnh giải nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt.
Tên năng lực: 2.9. Thiết bị gia nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các loại thiết bị gia nhiệt;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của thiết bị gia nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng thiết bị gia nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng thiết bị gia nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì thiết bị gia nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị gia nhiệt.
Tên năng lực: 2.10. Máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy rung bóng;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy rung bóng theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy rung bóng nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.11. Đá rung
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của đá rung;
- Trình bày được các phương pháp sử dụng đá rung.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng đá rung theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng đá rung nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì đá rung đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng đá rung. 
Tên năng lực: 2.12. Điện cực
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của điện cực;
- Trình bày được cấu tạo của điện cực.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng điện cực theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng điện cực nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì điện cực đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cực.
Tên năng lực: 2.13. Giỏ Titan
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của giỏ titan;
- Trình bày được cấu tạo của giỏ titan.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng giỏ titan theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng giỏ titan nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì giỏ titan đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng giỏ titan.
Tên năng lực: 2.14. Quy trình xi mạ quay
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ quay;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ quay;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ quay;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ quay;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình trong xi mạ quay.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ; 
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.15. Quy trình xi mạ tự động
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ tự động;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ tự động;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ tự động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ tự động;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ tự động;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình xi mạ tự động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ tự động;
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.16. Nguyên tắc lọc hóa chất
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại hóa chất dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện tốt việc lọc hóa chất;
Phân biệt sự khác biệt từng loại hóa chất.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Có trách nhiệm với bản thân, công việc và môi trường khi sử dụng hóa chất;
Sử  dụng và bảo quản hóa chất đúng quy trình và đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.17. Vận hành máy phân muối
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy phân muối dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy phân muối theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy phân muối.
Tên năng lực: 2.18. Vận hành máy ly tâm
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy ly tâm dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy ly tâm theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy ly tâm.
Tên năng lực: 2.19. Vận hành bể mạ
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại bể mạ dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại bể mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được bể mạ theo đúng quy trình;
Thực hiện được các công tác chuẩn bị bệ mạ trước khi vận hành;
Thực hiện được công tác vệ sinh bể mạ sau khi vận hành.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì bể mạ theo yêu cầu kỹ thuật;
Tự chủ về kỹ thuật khi vận hành bể mạ.
Tên năng lực: 2.20. Sử dụng móc treo – Gá treo
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại móc treo – gá treo trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại móc treo – gá treo. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Treo móc và gá treo theo đúng quy trình;
Thực hiện được công tác vệ sinh móc và gá treo sau khi sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì móc treo – gá treo theo yêu cầu kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.21. Quy trình giải nhiệt và gia nhiệt thiết bị 
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt trong quy trình xi mạ;	
- Trình bày được công dụng của giải nhiệt và gia nhiệt. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được công tác giải nhiệt và gia nhiệt cho hệ thống;
Xác định được các khuyết tật của sản phẩm trong giai đoạn này.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đảm bảo được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt đúng kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.22. Sử dụng máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được công dụng của máy rung bóng;
Nêu các loại máy rung bóng thông dụng;
Trình bày nguyên lý hoạt động của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành máy rung bóng đúng kỹ thuật;
Sử dụng chính xác các loại máy rung bóng ứng với từng loại xi mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.23. Quy trình xử lý nước thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý nước thải;
Xác định được tiêu chuẩn nước thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải;
Kiểm tra được các mẫu nước thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải sau khi xử lý.
Tên năng lực: 2.24. Quy trình xử lý khí thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý khí thải;
Xác định được tiêu chuẩn khí thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải;
Kiểm tra được các mẫu khí thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng khí thải sau khi xử lý.
c) Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1.Gia công cơ học bề mặt vật mạ
Yêu cầu kiến thức:
- Trình bày được tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu mạ;
- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công bề mặt vật mạ;
- Giải quyết được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành;
- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng:
- Gọi tên và sử dụng các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu mạ;
- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ;
- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Thực hành xử lý các sự cố xảy ra trong quy trình vận hành;
- Thao tác sử dụng tốt các dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công cơ học, thiết bị kiểm tra độ bóng…;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.2. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học hoặc điện hóa
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu mạ;
- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công điện hóa bề mặt vật mạ;
- Trình bày được tính chất của các hóa chất và dung môi làm sạch;
- Giải quyết được các sự cố thường gặp trong trong quy trình vận hành;
- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ; 
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Gọi tên và sử dụng các dụng cụ, thiết bị gia công, chuẩn bị hóa chất, vật liệu mạ;
- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị gia công điện hóa, dụng cụ, hóa chất, dung môi;
- Thực hành kiểm tra và hiệu chỉnh, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị trước khi sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài;
- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Thực hành xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường; 
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.3. Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong bể mạ, tính chất các dung môi hữu cơ, các phương pháp mạ hóa học;
- Tính toán pha chế dung dịch, phương pháp xác định nồng độ dung dịch;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra được bể mạ và hệ thống thiết bị phụ kiện, hóa chất, dung môi cần thiết; 
- Vận hành được hệ thống thiết bị và dung môi;
- Thực hành pha chế, sử dụng các dụng cụ thiết bị, hóa chất xác định nồng độ dung dịch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đạt thành phần;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động .
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.4. Thực hiện quá trình mạ  
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được lý thuyết về mạ Zn bằng phương pháp điện hóa, các phương pháp mạ điện hóa;
- Trình bày được các yêu cầu, thông số kỹ thuật về mạ, nguyên lý, quy trình vận hành hệ thống thiết bị mạ;
- Trình bày các yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm mạ;
- Trình bày các kỹ thuật điều chỉnh thành phần dung dịch, quy trình xử lý nước thải sau mạ và tiêu chuẩn quy định về chất thải độc hại;
- Sử dụng tốt các thiết bị đo đạc kiểm tra các thông số mạ Zn bằng phương pháp điện hóa, kiểm tra sản phẩm mạ; 
- Phân loại các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành và cách giải quyết, quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
 Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành pha chế, kiểm tra và hiệu chỉnh nồng độ dung dịch mạ;
- Vận hành, xử lý sự cố và bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ trong quá trình mạ;
- Thực hành kiểm tra, quan sát các sản phẩm mạ;
- Đo đạc, kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý nước thải sau mạ;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động .
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.5. Hoàn thiện lớp mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày lý thuyết về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Mô tả tính chất, đặc điểm chi tiết mạ;
- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Trình bày các yêu cầu kỹ thuật của dung dịch hoàn thiện;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra được các chủng loại thiết bị hóa chất;
- Nhận ra được hóa chất, dung dịch hoàn thiện cần thiết;
- Thao tác thành thạo các thiết bị đo đạc kiểm tra sản phẩm mạ sau khi hoàn thiện; 
- Thực hành sử dụng các dụng cụ thiết bị;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.6. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm 
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Trình bày tính chất, đặc điểm, tác dụng của chi tiết mạ;
- Xác định các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật mạ;
- Mô tả được các nguyên lý làm việc của các thiết bị đo đạc, kiểm tra sản phẩm mạ;
- Trình bày các phương pháp kiểm tra để đánh giá lớp mạ;
- Trình bày các tính chất, đặc điểm sản phẩm cần bảo quản và phương pháp  bảo quản sản phẩm;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành sử dụng được các thiết bị, hóa chất, đánh giá sản phẩm mạ;
- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;
- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm mạ;
- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;
- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc47509989]- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
2. Tên vị trí việc làm B. Mạ thiếc điện hóa
[bookmark: _Toc47509990]2.1. Mô tả vị trí việc làm
[bookmark: _Toc47509991]1.1.1. Kiến thức
- Trình bày được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Trình bày được các đặc tính lý, hóa học của các loại hóa chất dùng trong công nghệ mạ;
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Trình bày được lý thuyết về cơ chế hình thành lớp mạ;
- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của các dụng cụ, trang thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Giải quyết được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Xác định được các công việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Trình bày được các nguyên tắc an toàn lao động khi vận hành dây chuyền mạ;
- Giải thích được các nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc.
1.1.2. Kỹ năng
- Thực hành gia công cơ học được bề mặt vật mạ;
	- Thực hành xử lý được bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học và điện hóa;
Thực hành phân tích, pha chế, hiệu chỉnh được dung dịch mạ;
- Thực hành chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ;
- Vận hành được dây chuyền mạ;
Thao tác thành thạo các thiết bị đo kiểm;
Đo đạc, kiểm tra, đánh giá được chất lượng của sản phẩm mạ;
Thực hành xử lý các sự cố mất an toàn hóa chất;
	- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	- Tuân theo đầy đủ các quy trình thực hiện;
	- Có ý thức thực hiện đủ, đúng nguyên tắc các bước công việc trong mỗi vị trí việc làm;
	- Tích cực tham gia cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động;
	- Có đủ sức khỏe và năng động trong công việc;
- Có ý thức với công việc và kỷ luật lao động;
	- Tuân theo đúng, đầy đủ nguyên tắc an toàn và cách sử dụng, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
	2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu
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[bookmark: _Toc47509993]2.4 Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a) Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính;
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính;
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính.
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính;
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh;
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản;
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội;
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả;
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị.
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm;
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công;
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau;
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ;
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự.
Tên năng lực: 1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành;
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
Tên năng lực: 1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp; 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp;
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực làm việc; 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn. 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương;
Ứng phó với hỏa hoạn;
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh; 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực: 1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ Mạ
Yêu cầu kiến thức:
- Trình bày được kiến thức về lý thuyết về mạ, các yêu cầu thông số kỹ thuật về mạ, các phương pháp mạ;
- Trình bày phương pháp pha chế dung dịch, phương pháp xác định nồng độ dung dịch mạ;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong bể mạ, tính chất các dung môi hữu cơ;
- Mô tả nguyên lý, qui trình vận hành hệ thống dây chuyền, thiết bị mạ;
- Trình bày nguyên tắc làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;
 Phân loại được các sự cố thường gặp trong qui trình vận hành và cách sử lý. Qui trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng:
- Vận hành được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Thực hành pha chế được các dung dịch sử dụng cho một lớp mạ;
- Vận hành được hệ thống máy, thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Nhận ra và xử lý được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Thực hành được việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Thực hành kiểm tra và đánh giá chất lượng của lớp mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống;
	- Biết cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.
Tên năng lực: 1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề;
Minh họa, phác thảo các các máy, thiết bị cần thiết trong dây chuyền mạ;
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện.
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề;
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề;
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề.
Tên năng lực: 1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp;
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu.
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản;
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép;
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế;
Áp dụng sơ cứu cơ bản;
Thông báo chi tiết về sự việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu;
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống.
b) Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1. Tẩy rửa siêu âm
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị tẩy rửa siêu âm;
Mô tả quy trình tẩy rửa siêu âm;
Sử dụng máy tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kiểm tra được các chỉ số an toàn như nguồn điện cấp, nhiệt độ và độ ẩm không khí;
Điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp;
Lựa chọn chế độ khử khí phù hợp;
Thực hiện được các quy trình tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc chuẩn bị, tẩy rửa đúng kỹ thuật, an toàn với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tên năng lực: 2.2. Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: các loại máy đo, kiểm tra chất lượng sản phẩm, máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy định các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng;
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo hiệu quả, chính xác, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.3. Chỉnh nguồn điện 
· Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về dòng điện;
Ảnh hưởng của dòng điện đến chất lượng sản phẩm;
Giải thích được các rủi ro đối với sản phẩm khi nguồn điện không ổn định.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được dòng điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính toán, chọn dòng điện đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.4. Cột lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu cột lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của cột lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng cột lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng cột lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì cột lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng cột lọc.
Tên năng lực: 2.5. Túi lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu túi lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của túi lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng túi lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng túi lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì túi lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng túi lọc.
Tên năng lực: 2.6. Máy lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng máy lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lọc.
Tên năng lực: 2.7. Lồng quay
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu lồng quay;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của lồng quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng lồng quay theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng lồng quay nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì lồng quay đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng lồng quay.
Tên năng lực: 2.8. Máy lạnh giải nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lạnh giải nhiệt;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lạnh giải nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy lạnh giải nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lạnh giải nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt.
Tên năng lực: 2.9. Thiết bị gia nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các loại thiết bị gia nhiệt;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của thiết bị gia nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng thiết bị gia nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng thiết bị gia nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì thiết bị gia nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị gia nhiệt.
Tên năng lực: 2.10. Máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy rung bóng;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy rung bóng theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy rung bóng nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.11. Đá rung
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của đá rung;
- Trình bày được các phương pháp sử dụng đá rung.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng đá rung theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng đá rung nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì đá rung đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng đá rung. 
Tên năng lực: 2.12. Điện cực
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của điện cực;
- Trình bày được cấu tạo của điện cực.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng điện cực theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng điện cực nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì điện cực đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cực.
Tên năng lực: 2.13. Giỏ Titan
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của giỏ titan;
- Trình bày được cấu tạo của giỏ titan.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng giỏ titan theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng giỏ titan nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì giỏ titan đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng giỏ titan.
Tên năng lực: 2.14. Quy trình xi mạ quay
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ quay;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ quay;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ quay;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ quay;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình trong xi mạ quay.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ; 
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.15. Quy trình xi mạ tự động
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ tự động;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ tự động;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ tự động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ tự động;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ tự động;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình xi mạ tự động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ tự động;
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.16. Nguyên tắc lọc hóa chất
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại hóa chất dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện tốt việc lọc hóa chất;
Phân biệt sự khác biệt từng loại hóa chất.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Có trách nhiệm với bản thân, công việc và môi trường khi sử dụng hóa chất;
Sử  dụng và bảo quản hóa chất đúng quy trình và đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.17. Vận hành máy phân muối
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy phân muối dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy phân muối theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy phân muối.
Tên năng lực: 2.18. Vận hành máy ly tâm
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy ly tâm dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy ly tâm theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy ly tâm.
Tên năng lực: 2.19. Vận hành bể mạ
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại bể mạ dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại bể mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được bể mạ theo đúng quy trình;
Thực hiện được các công tác chuẩn bị bệ mạ trước khi vận hành;
Thực hiện được công tác vệ sinh bể mạ sau khi vận hành.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì bể mạ theo yêu cầu kỹ thuật;
Tự chủ về kỹ thuật khi vận hành bể mạ.
Tên năng lực: 2.20. Sử dụng móc treo – Gá treo
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại móc treo – gá treo trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại móc treo – gá treo. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Treo móc và gá treo theo đúng quy trình;
Thực hiện được công tác vệ sinh móc và gá treo sau khi sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì móc treo – gá treo theo yêu cầu kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.21. Quy trình giải nhiệt và gia nhiệt thiết bị 
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt trong quy trình xi mạ;	
- Trình bày được công dụng của giải nhiệt và gia nhiệt. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được công tác giải nhiệt và gia nhiệt cho hệ thống;
Xác định được các khuyết tật của sản phẩm trong giai đoạn này.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đảm bảo được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt đúng kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.22. Sử dụng máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được công dụng của máy rung bóng;
Nêu các loại máy rung bóng thông dụng;
Trình bày nguyên lý hoạt động của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành máy rung bóng đúng kỹ thuật;
Sử dụng chính xác các loại máy rung bóng ứng với từng loại xi mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.23. Quy trình xử lý nước thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý nước thải;
Xác định được tiêu chuẩn nước thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải;
Kiểm tra được các mẫu nước thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải sau khi xử lý.
Tên năng lực: 2.24. Quy trình xử lý khí thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý khí thải;
Xác định được tiêu chuẩn khí thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải;
Kiểm tra được các mẫu khí thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng khí thải sau khi xử lý.
c) Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1. Gia công cơ học bề mặt vật mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu mạ;
- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công bề mặt vật mạ;
- Giải quyết được các sự cố thường gặp trong trong quá trình vận hành;
- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ điện hóa;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác  vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu mạ;
- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ;
- Thực hành qui trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Thực hành xử lý các sự cố xảy ra trong quy trình;
- Thao tác thành thạo các dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công cơ học, thiết bị kiểm tra độ bóng…;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.2. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học hoặc điện hóa
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu mạ Sn điện hóa;
- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công điện hóa bề mặt vật mạ;
-Trình bày tính chất của các hóa chất và dung môi làm sạch;
- Giải quyết được các sự cố thường gặp trong trong quá trình vận hành;
- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Trình bày nguyên tắc làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra và sử dụng các dụng cụ, thiết bị gia công, chuẩn bị hóa chất, vật liệu mạ;
- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị gia công điện hóa, dụng cụ, hóa chất, dung môi;
- Thực hành được qui trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Thực hành xử lý các sự cố;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường; 
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.3. Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ kiềm - stanat
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong bể mạ, tính chất các dung môi hữu cơ, các phương pháp mạ điện hóa;
- Tính toán pha chế dung dịch, phương pháp kiểm tra, xác định nồng độ dung dịch mạ;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường. 
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra được bể mạ và hệ thống thiết bị phụ kiện, hóa chất, dung môi cần thiết;
- Vận hành được hệ thống thiết bị và dung môi;
- Thực hành pha chế, sử dụng các dụng cụ thiết bị, hóa chất, xác định nồng độ dung dịch;
- Điều chỉnh đảm bảo thành phần và nồng độ các chất trong dung dịch mạ đạt yêu cầu;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động .
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.4. Thực hiện quá trình mạ.
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được lý thuyết về mạ Sn điện hóa, các phương pháp mạ điện hóa;
- Trình bày các kỹ thuật điều chỉnh thành phần dung dịch, quy trình xử lý nước thải sau mạ và tiêu chuẩn quy định về chất thải độc hại;
- Trình bày được các yêu cầu thông số kỹ thuật về mạ, nguyên lý, quy trình vận hành hệ thống thiết bị mạ;
- Trình bày các yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm mạ;
- Phân loại các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành và cách giải quyết, quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Đo đạc, kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Vận hành, xử lý sự cố và bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ trong quá trình mạ;
- Thực hành kiểm tra, quan sát các sản phẩm mạ;
- Thực hành pha chế, kiểm tra và hiệu chỉnh nồng độ dung dịch mạ;
- Thực hành xử lý nước thải sau mạ;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.5. Hoàn thiện lớp mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị, dụng cụ, tính chất và tác dụng của các hóa chất, dung dịch hoàn thiện;
- Trình bày công thức và cách pha chế dung dịch thụ động;
- Trình bày lý thuyết về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Mô tả tính chất, đặc điểm chi tiết mạ;
- Xác định quy trình, cách thức gia công nhiệt lớp mạ;
- Trình bày tính năng tác dụng của các thiết bị, phụ kiện gia nhiệt, tính chất của dung môi, thành phần, dung dịch thụ động, vai trò và tác dụng của các thành phần trong dung dịch, quy trình thụ động hóa lớp mạ thiếc;
- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Xác dịnh các chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị, chi tiết đã mạ, dung dịch hoàn thiện;
- Xác định cách thức, phương pháp kiểm tra đối với các thông số kỹ thuật;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra được các chủng loại thiết bị, hóa chất;
- Nhận ra được hóa chất, dung dịch hoàn thiện cần thiết;
- Thực hành sử dụng các dụng cụ thiết bị;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.6. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Mô tả được tính chất, đặc điểm, tác dụng của chi tiết mạ;
- Xác định các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật mạ;
- Trình bày được các nguyên lý làm việc của các thiết bị đo đạc, kiểm tra sản phẩm mạ;
- Trình bày các phương pháp kiểm tra để đánh giá lớp mạ;
- Trình bày các tính chất, đặc điểm sản phẩm cần bảo quản và phương pháp  bảo quản sản phẩm;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành phân biệt và sử dụng được các thiết bị, hóa chất, đánh giá sản phẩm mạ;
- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;
- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm mạ;
- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;
- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc47509994]- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
3. Tên vị trí việc làm C. Mạ đồng điện hóa
[bookmark: _Toc47509995]3.1. Mô tả vị trí làm việc
3.1.1. Kiến thức:
- Trình bày được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Trình bày được các đặc tính lý, hóa học của các loại hóa chất dùng trong công nghệ mạ;
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Trình bày được lý thuyết về cơ chế hình thành lớp mạ;
- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của các dụng cụ, trang thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Giải quyết được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Xác định được các công việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Trình bày được các nguyên tắc an toàn lao động khi vận hành dây chuyền mạ.
- Giải thích được các nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;
3.1.2. Kỹ năng:
- Thực hành gia công cơ học được bề mặt vật mạ;
	- Thực hành xử lý được bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học và điện hóa;
Thực hành phân tích, pha chế, hiệu chỉnh được dung dịch mạ;
- Thực hành chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ;
- Vận hành được dây chuyền mạ;
Thao tác thành thạo các thiết bị đo kiểm;
Đo đạc kiểm tra, đánh giá được chất lượng của sản phẩm mạ;
Thực hành xử lý các sự cố mất an toàn hóa chất;
Chấp hành tốt an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
3.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc47509996]	- Tuân theo đầy đủ các quy trình thực hiện;
	- Có ý thức thực hiện đủ, đúng nguyên tắc các bước công việc trong mỗi vị trí việc làm;
	- Tích cực tham gia cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động;
	- Có đủ sức khỏe và năng động trong công việc;
- Có ý thức với công việc và kỷ luật lao động;
	- Tuân theo đúng, đầy đủ nguyên tắc an toàn và cách sử dụng, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
3.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 
180 giờ, tương đương 7 tín chỉ (LT: 2TC; TH: 5TC)
[bookmark: _Toc47509997]3.3 Các năng lực của vị trí việc làm
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[bookmark: _Toc47509998]3.4 Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a) Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính;
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính;
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính.
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính;
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh;
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản;
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội;
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả;
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị.
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm;
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công;
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau;
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ;
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự.
Tên năng lực: 1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành;
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
Tên năng lực: 1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp; 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp;
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực làm việc; 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn. 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương;
Ứng phó với hỏa hoạn;
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh; 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực: 1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ Mạ
Yêu cầu kiến thức:
- Trình bày được kiến thức về lý thuyết về mạ, các yêu cầu thông số kỹ thuật về mạ, các phương pháp mạ;
- Trình bày phương pháp pha chế dung dịch, phương pháp xác định nồng độ dung dịch mạ;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong bể mạ, tính chất các dung môi hữu cơ;
- Mô tả nguyên lý, qui trình vận hành hệ thống dây chuyền, thiết bị mạ;
- Trình bày nguyên tắc làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;
 Phân loại được các sự cố thường gặp trong qui trình vận hành và cách sử lý. Qui trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng:
- Vận hành được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Thực hành pha chế được các dung dịch sử dụng cho một lớp mạ;
- Vận hành được hệ thống máy, thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Nhận ra và xử lý được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Thực hành được việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Thực hành kiểm tra và đánh giá chất lượng của lớp mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống;
	- Biết cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.
Tên năng lực: 1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề;
Minh họa, phác thảo các các máy, thiết bị cần thiết trong dây chuyền mạ;
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện.
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề;
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề;
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề.
Tên năng lực: 1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp;
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu.
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản;
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép;
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế;
Áp dụng sơ cứu cơ bản;
Thông báo chi tiết về sự việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu;
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống.
b) Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1. Tẩy rửa siêu âm
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị tẩy rửa siêu âm;
Mô tả quy trình tẩy rửa siêu âm;
Sử dụng máy tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kiểm tra được các chỉ số an toàn như nguồn điện cấp, nhiệt độ và độ ẩm không khí;
Điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp;
Lựa chọn chế độ khử khí phù hợp;
Thực hiện được các quy trình tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc chuẩn bị, tẩy rửa đúng kỹ thuật, an toàn với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tên năng lực: 2.2. Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: các loại máy đo, kiểm tra chất lượng sản phẩm, máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy định các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng;
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo hiệu quả, chính xác, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.3. Chỉnh nguồn điện 
· Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về dòng điện;
Ảnh hưởng của dòng điện đến chất lượng sản phẩm;
Giải thích được các rủi ro đối với sản phẩm khi nguồn điện không ổn định.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được dòng điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính toán, chọn dòng điện đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.4. Cột lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu cột lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của cột lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng cột lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng cột lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì cột lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng cột lọc.
Tên năng lực: 2.5. Túi lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu túi lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của túi lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng túi lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng túi lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì túi lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng túi lọc.
Tên năng lực: 2.6. Máy lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng máy lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lọc.
Tên năng lực: 2.7. Lồng quay
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu lồng quay;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của lồng quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng lồng quay theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng lồng quay nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì lồng quay đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng lồng quay.
Tên năng lực: 2.8. Máy lạnh giải nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lạnh giải nhiệt;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lạnh giải nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy lạnh giải nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lạnh giải nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt.
Tên năng lực: 2.9. Thiết bị gia nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các loại thiết bị gia nhiệt;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của thiết bị gia nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng thiết bị gia nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng thiết bị gia nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì thiết bị gia nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị gia nhiệt.
Tên năng lực: 2.10. Máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy rung bóng;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy rung bóng theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy rung bóng nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.11. Đá rung
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của đá rung;
- Trình bày được các phương pháp sử dụng đá rung.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng đá rung theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng đá rung nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì đá rung đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng đá rung. 
Tên năng lực: 2.12. Điện cực
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của điện cực;
- Trình bày được cấu tạo của điện cực.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng điện cực theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng điện cực nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì điện cực đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cực.
Tên năng lực: 2.13. Giỏ Titan
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của giỏ titan;
- Trình bày được cấu tạo của giỏ titan.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng giỏ titan theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng giỏ titan nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì giỏ titan đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng giỏ titan.
Tên năng lực: 2.14. Quy trình xi mạ quay
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ quay;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ quay;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ quay;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ quay;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình trong xi mạ quay.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ; 
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.15. Quy trình xi mạ tự động
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ tự động;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ tự động;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ tự động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ tự động;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ tự động;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình xi mạ tự động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ tự động;
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.16. Nguyên tắc lọc hóa chất
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại hóa chất dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện tốt việc lọc hóa chất;
Phân biệt sự khác biệt từng loại hóa chất.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Có trách nhiệm với bản thân, công việc và môi trường khi sử dụng hóa chất;
Sử  dụng và bảo quản hóa chất đúng quy trình và đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.17. Vận hành máy phân muối
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy phân muối dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy phân muối theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy phân muối.
Tên năng lực: 2.18. Vận hành máy ly tâm
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy ly tâm dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy ly tâm theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy ly tâm.
Tên năng lực: 2.19. Vận hành bể mạ
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại bể mạ dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại bể mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được bể mạ theo đúng quy trình;
Thực hiện được các công tác chuẩn bị bệ mạ trước khi vận hành;
Thực hiện được công tác vệ sinh bể mạ sau khi vận hành.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì bể mạ theo yêu cầu kỹ thuật;
Tự chủ về kỹ thuật khi vận hành bể mạ.
Tên năng lực: 2.20. Sử dụng móc treo – Gá treo
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại móc treo – gá treo trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại móc treo – gá treo. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Treo móc và gá treo theo đúng quy trình;
Thực hiện được công tác vệ sinh móc và gá treo sau khi sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì móc treo – gá treo theo yêu cầu kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.21. Quy trình giải nhiệt và gia nhiệt thiết bị 
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt trong quy trình xi mạ;	
- Trình bày được công dụng của giải nhiệt và gia nhiệt. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được công tác giải nhiệt và gia nhiệt cho hệ thống;
Xác định được các khuyết tật của sản phẩm trong giai đoạn này.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đảm bảo được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt đúng kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.22. Sử dụng máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được công dụng của máy rung bóng;
Nêu các loại máy rung bóng thông dụng;
Trình bày nguyên lý hoạt động của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành máy rung bóng đúng kỹ thuật;
Sử dụng chính xác các loại máy rung bóng ứng với từng loại xi mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.23. Quy trình xử lý nước thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý nước thải;
Xác định được tiêu chuẩn nước thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải;
Kiểm tra được các mẫu nước thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải sau khi xử lý.
Tên năng lực: 2.24. Quy trình xử lý khí thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý khí thải;
Xác định được tiêu chuẩn khí thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải;
Kiểm tra được các mẫu khí thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng khí thải sau khi xử lý.
c) Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1. Gia công cơ học bề mặt vật mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;
- Mô tả cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Mô tả được quy trình vận hành hệ thống dụng cụ, thiết bị;
- Xác định các yêu cầu về độ sạch và độ nhẵn bóng trước khi mạ;
- Phân loại được các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;
- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Trình bày cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Ghi lại được kế hoạch sản xuất;
- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, vật liệu mạ;
- Thao tác vận hành hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành quá trình gia công cơ học đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thao tác quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Thực hành lập phiếu nghiệm thu, bàn giao;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực : 3.2. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học và điện hóa
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được tính chất, đặc điểm của dung môi hữu cơ sử dụng;
- Trình bày được tính chất, đặc điểm của dung dịch hoá chất sử dụng;
- Trình bày tính năng, tác dụng, cấu tạo của các dụng cụ, thiết bị;
- Trình bày tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;
- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại được các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;
- Xác định được quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Xác định được các yêu cầu của vật liệu mạ trước khi mạ;
- Xác định được các yêu cầu về độ sạch của vật liệu trước khi mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, vật liệu mạ;
- Gọi tên đúng dung dịch làm sạch;
- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Thao tác vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.3. Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ đồng sunfat
Yêu cầu kiến thức: 
- Mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại được các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm;
- Xác định được phương pháp pha chế nồng độ các dung dịch;
- Trình bày được yêu cầu về thành phần và nồng độ dung dịch mạ;
- Xác định các chế độ mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thao tác quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Thực hành pha chế đúng thành phần và nồng độ dung dịch đồng sunfat;
- Đo đạc, kiểm tra thành phần và nồng độ dung dịch mạ đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.4. Thực hiện quá trình mạ.
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được lý thuyết điện phân;
- Xác định các chế độ mạ;
- Mô tả được cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị trong hệ thống;
- Phân loại được các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;
- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng các thiết bị;
- Phân loại, xử lý nước thải sau mạ;
- Ứng dụng tốt quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Thao tác vận hành được các thiết bị trong quá trình mạ;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thực hành được các bước dừng hệ thống thiết bị;
- Điều chỉnh, bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Đo đạc, kiểm tra được sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý nước thải sau mạ đạt tiêu chuẩn;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.5. Hoàn thiện lớp mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được lý thuyết ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Trình bày được tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;
- Xác định được các yêu cầu của dung dịch hoàn thiện;
- Trình bày tính chất, đặc điểm của dung dịch thụ động hoá;
- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;
- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, hoá chất;
- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Thao tác vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.6. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Mô tả được tính chất, đặc điểm, tác dụng của chi tiết mạ;
- Xác định các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật mạ;
- Trình bày được các nguyên lý làm việc của các thiết bị đo đạc, kiểm tra sản phẩm mạ;
- Trình bày các phương pháp kiểm tra để đánh giá lớp mạ;
- Trình bày các tính chất, đặc điểm sản phẩm cần bảo quản và phương pháp  bảo quản sản phẩm;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành phân biệt và sử dụng được các thiết bị, hóa chất, đánh giá sản phẩm mạ;
- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;
- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm mạ;
- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;
- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc47509999]- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
4. Tên vị trí việc làm D. Mạ niken điện hóa
[bookmark: _Toc47510000]4.1. Mô tả vị trí làm việc
4.1.1. Kiến thức:
- Trình bày được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Trình bày được các đặc tính lý, hóa học của các loại hóa chất dùng trong công nghệ mạ;
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Trình bày được lý thuyết về cơ chế hình thành lớp mạ;
- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của các dụng cụ, trang thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Giải quyết được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Xác định được các công việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Trình bày được các nguyên tắc an toàn lao động khi vận hành dây chuyền mạ.
- Giải thích được các nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;
4.1.2. Kỹ năng:
- Thực hành gia công cơ học được bề mặt vật mạ;
	- Thực hành xử lý được bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học và điện hóa;
Thực hành phân tích, pha chế, hiệu chỉnh được dung dịch mạ;
- Thực hành chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ;
- Vận hành được dây chuyền mạ;
Thực hành sử dụng các thiết bị đo kiểm;
Đo đạc, kiểm tra, đánh giá được chất lượng của sản phẩm mạ;
Thực hành xử lý các sự cố mất an toàn hóa chất;
Chấp hành tốt an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
4.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc47510001]	- Tuân theo đầy đủ các quy trình thực hiện;
	- Có ý thức thực hiện đủ, đúng nguyên tắc các bước công việc trong mỗi vị trí việc làm;
	- Tích cực tham gia cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động;
	- Có đủ sức khỏe và năng động trong công việc;
- Có ý thức với công việc và kỷ luật lao động;
	- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn và cách sử dụng, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
4.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 
180 giờ, tương đương 7 tín chỉ (LT: 2TC; TH: 5TC)
[bookmark: _Toc47510002]4.3 Các năng lực của vị trí việc làm
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	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính.
	
	
	
	 
	x

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày.
	
	
	
	 
	x

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm.
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	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản.
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	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường.
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	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp.
	
	
	
	 
	x

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Mạ.
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	Duy trì kiến thức ngành nghề.
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	1.9
	Thực hiện sơ cứu cơ bản.
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	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG 

	2.1
	Tẩy rửa siêu âm
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	2.2
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành.
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	2.3
	Chỉnh nguồn điện
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	2.4
	Cột lọc
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	Túi lọc
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	Máy lọc
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	Lồng quay
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	Máy lạnh giải nhiệt
	
	
	x
	
	

	2.9
	Thiết bị gia nhiệt
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	2.10
	Máy rung bóng
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	2.11
	Đá rung
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	Điện cực
	
	
	x
	
	

	2.13
	Giỏ Titan
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	2.14
	Quy trình xi mạ quay
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	2.15
	Quy trình xi mạ tự động
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	Nguyên tắc lọc hóa chất
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	Vận hành bể mạ
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	Sử dụng móc treo – Gá treo
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	Quy trình giải nhiệt và gia nhiệt thiết bị
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	Sử dụng máy rung bóng
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	Quy trình xử lý nước thải
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	Quy trình xử lý khí thải
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	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

	3.1
	Gia công cơ học bề mặt vật mạ
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	Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học và điện hoá
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	3.3
	Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ niken sunfat
	
	
	
	 
	x

	3.4
	Thực hiện quá trình mạ
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	3.5
	Hoàn thiện lớp mạ
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	3.6
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
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[bookmark: _Toc47510003]4.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a) Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính;
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính;
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính.
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính;
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh;
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản;
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội;
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả;
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị.
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm;
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công;
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau;
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ;
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự.
Tên năng lực: 1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành;
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
Tên năng lực: 1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp; 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp;
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực làm việc; 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn. 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương;
Ứng phó với hỏa hoạn;
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh; 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực: 1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ Mạ
Yêu cầu kiến thức:
- Trình bày được kiến thức về lý thuyết về mạ, các yêu cầu thông số kỹ thuật về mạ, các phương pháp mạ;
- Trình bày phương pháp pha chế dung dịch, phương pháp xác định nồng độ dung dịch mạ;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong bể mạ, tính chất các dung môi hữu cơ;
- Mô tả nguyên lý, qui trình vận hành hệ thống dây chuyền, thiết bị mạ;
- Trình bày nguyên tắc làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;
 Phân loại được các sự cố thường gặp trong qui trình vận hành và cách sử lý. Qui trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng:
- Vận hành được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Thực hành pha chế được các dung dịch sử dụng cho một lớp mạ;
- Vận hành được hệ thống máy, thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Nhận ra và xử lý được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Thực hành được việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Thực hành kiểm tra và đánh giá chất lượng của lớp mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống;
	- Biết cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.
Tên năng lực: 1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề;
Minh họa, phác thảo các các máy, thiết bị cần thiết trong dây chuyền mạ;
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện.
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề;
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề;
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề.
Tên năng lực: 1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp;
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu.
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản;
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép;
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế;
Áp dụng sơ cứu cơ bản;
Thông báo chi tiết về sự việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu;
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống.
b) Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1. Tẩy rửa siêu âm
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị tẩy rửa siêu âm;
Mô tả quy trình tẩy rửa siêu âm;
Sử dụng máy tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kiểm tra được các chỉ số an toàn như nguồn điện cấp, nhiệt độ và độ ẩm không khí;
Điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp;
Lựa chọn chế độ khử khí phù hợp;
Thực hiện được các quy trình tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc chuẩn bị, tẩy rửa đúng kỹ thuật, an toàn với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tên năng lực: 2.2. Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: các loại máy đo, kiểm tra chất lượng sản phẩm, máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy định các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng;
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo hiệu quả, chính xác, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.3. Chỉnh nguồn điện 
· Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về dòng điện;
Ảnh hưởng của dòng điện đến chất lượng sản phẩm;
Giải thích được các rủi ro đối với sản phẩm khi nguồn điện không ổn định.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được dòng điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính toán, chọn dòng điện đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.4. Cột lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu cột lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của cột lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng cột lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng cột lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì cột lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng cột lọc.
Tên năng lực: 2.5. Túi lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu túi lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của túi lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng túi lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng túi lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì túi lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng túi lọc.
Tên năng lực: 2.6. Máy lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng máy lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lọc.
Tên năng lực: 2.7. Lồng quay
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu lồng quay;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của lồng quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng lồng quay theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng lồng quay nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì lồng quay đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng lồng quay.
Tên năng lực: 2.8. Máy lạnh giải nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lạnh giải nhiệt;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lạnh giải nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy lạnh giải nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lạnh giải nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt.
Tên năng lực: 2.9. Thiết bị gia nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các loại thiết bị gia nhiệt;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của thiết bị gia nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng thiết bị gia nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng thiết bị gia nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì thiết bị gia nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị gia nhiệt.
Tên năng lực: 2.10. Máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy rung bóng;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy rung bóng theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy rung bóng nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.11. Đá rung
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của đá rung;
- Trình bày được các phương pháp sử dụng đá rung.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng đá rung theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng đá rung nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì đá rung đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng đá rung. 
Tên năng lực: 2.12. Điện cực
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của điện cực;
- Trình bày được cấu tạo của điện cực.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng điện cực theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng điện cực nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì điện cực đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cực.
Tên năng lực: 2.13. Giỏ Titan
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của giỏ titan;
- Trình bày được cấu tạo của giỏ titan.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng giỏ titan theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng giỏ titan nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì giỏ titan đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng giỏ titan.
Tên năng lực: 2.14. Quy trình xi mạ quay
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ quay;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ quay;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ quay;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ quay;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình trong xi mạ quay.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ; 
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.15. Quy trình xi mạ tự động
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ tự động;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ tự động;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ tự động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ tự động;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ tự động;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình xi mạ tự động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ tự động;
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.16. Nguyên tắc lọc hóa chất
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại hóa chất dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện tốt việc lọc hóa chất;
Phân biệt sự khác biệt từng loại hóa chất.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Có trách nhiệm với bản thân, công việc và môi trường khi sử dụng hóa chất;
Sử  dụng và bảo quản hóa chất đúng quy trình và đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.17. Vận hành máy phân muối
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy phân muối dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy phân muối theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy phân muối.
Tên năng lực: 2.18. Vận hành máy ly tâm
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy ly tâm dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy ly tâm theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy ly tâm.
Tên năng lực: 2.19. Vận hành bể mạ
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại bể mạ dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại bể mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được bể mạ theo đúng quy trình;
Thực hiện được các công tác chuẩn bị bệ mạ trước khi vận hành;
Thực hiện được công tác vệ sinh bể mạ sau khi vận hành.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì bể mạ theo yêu cầu kỹ thuật;
Tự chủ về kỹ thuật khi vận hành bể mạ.
Tên năng lực: 2.20. Sử dụng móc treo – Gá treo
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại móc treo – gá treo trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại móc treo – gá treo. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Treo móc và gá treo theo đúng quy trình;
Thực hiện được công tác vệ sinh móc và gá treo sau khi sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì móc treo – gá treo theo yêu cầu kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.21. Quy trình giải nhiệt và gia nhiệt thiết bị 
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt trong quy trình xi mạ;	
- Trình bày được công dụng của giải nhiệt và gia nhiệt. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được công tác giải nhiệt và gia nhiệt cho hệ thống;
Xác định được các khuyết tật của sản phẩm trong giai đoạn này.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đảm bảo được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt đúng kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.22. Sử dụng máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được công dụng của máy rung bóng;
Nêu các loại máy rung bóng thông dụng;
Trình bày nguyên lý hoạt động của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành máy rung bóng đúng kỹ thuật;
Sử dụng chính xác các loại máy rung bóng ứng với từng loại xi mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.23. Quy trình xử lý nước thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý nước thải;
Xác định được tiêu chuẩn nước thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải;
Kiểm tra được các mẫu nước thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải sau khi xử lý.
Tên năng lực: 2.24. Quy trình xử lý khí thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý khí thải;
Xác định được tiêu chuẩn khí thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải;
Kiểm tra được các mẫu khí thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng khí thải sau khi xử lý.
c) Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1. Gia công cơ học bề mặt vật mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;
- Mô tả được quy trình vận hành hệ thống dụng cụ, thiết bị;
- Mô tả được cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;
- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Xác định được các tiêu chuẩn kỹ thuật phải đảm bảo được của vật liệu mạ sau gia công;
- Xác định các yêu cầu về độ sạch và độ nhẵn bóng trước khi mạ;
- Trình bày được cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Ghi lại kế hoạch sản xuất;
- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, vật liệu mạ;
- Thực hành quá trình gia công cơ học đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thao tác vận hành hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Thực hành lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực : 3.2. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học và điện hóa
Yêu cầu kiến thức: 
- Xác định được các dụng cụ đo, các dụng cụ và thiết bị trong xưởng gia công hoá học và điện hoá, dung môi hữu cơ sử dụng;
- Xác định các yêu cầu của vật liệu mạ trước khi mạ;
- Trình bày tính chất, đặc điểm của dung môi hữu cơ sử dụng;
- Trình bày tính chất, đặc điểm của dung dịch hoá chất sử dụng;
- Trình bày được tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;
- Mô tả được tính năng, tác dụng, cấu tạo của các dụng cụ, thiết bị;
- Mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;
- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Xác định các yêu cầu về độ sạch của vật liệu trước khi mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, vật liệu mạ;
- Thực hành chuẩn bị đúng dung dịch làm sạch;
- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Thao tác vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.3. Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ niken sunfat
Yêu cầu kiến thức: 
· Xác định được các dụng cụ đo, các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm;
- Trình bày phương pháp pha chế nồng độ các dung dịch;
- Xác định các yêu cầu về thành phần và nồng độ dung dịch mạ;
- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Xác định các chế độ mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành được quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Thực hành pha đúng thành phần và nồng độ dung dịch niken sunfat;
- Đo đạc, kiểm tra được thành phần và nồng độ dung dịch mạ đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.4. Thực hiện quá trình mạ.
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được lý thuyết điện phân;
- Trình bày các kỹ thuật điều chỉnh thành phần dung dịch, quy trình xử lý nước thải sau mạ và tiêu chuẩn quy định về chất thải độc hại;
- Xác định được các chế độ mạ;
- Mô tả cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị trong hệ thống;
- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng các thiết bị;
- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành kiểm tra đúng quy định;
- Thao tác vận hành được các thiết bị trong quá trình mạ;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác vận hành được các bước dừng hệ thống thiết bị;
- Thực hành bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Đo đạc, kiểm tra được sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được nước thải sau mạ đạt tiêu chuẩn;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.5. Hoàn thiện lớp mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được lý thuyết ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Trình bày tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;
- Trình bày tính chất, đặc điểm của dung dịch thụ động hoá;
- Phân loại được các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm; 
- Mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Xác định được các yêu cầu của dung dịch hoàn thiện;
- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;
- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, hoá chất;
- Thực hành kiểm tra đúng quy định;
- Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.6. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Mô tả được tính chất, đặc điểm, tác dụng của chi tiết mạ;
- Xác định các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật mạ;
- Trình bày được các nguyên lý làm việc của các thiết bị đo đạc, kiểm tra sản phẩm mạ;
- Trình bày các phương pháp kiểm tra để đánh giá lớp mạ;
- Trình bày các tính chất, đặc điểm sản phẩm cần bảo quản và phương pháp  bảo quản sản phẩm;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra và sử dụng được các thiết bị, hóa chất, đánh giá sản phẩm mạ;
- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;
- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm mạ;
- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;
- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc47510004]- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
5. Tên vị trí việc làm E. Mạ crôm điện hóa
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5.1.1. Kiến thức
- Trình bày được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Trình bày được các đặc tính lý, hóa học của các loại hóa chất dùng trong công nghệ mạ;
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Trình bày được lý thuyết về cơ chế hình thành lớp mạ;
- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của các dụng cụ, trang thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Giải quyết được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Xác định được các công việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Trình bày được các nguyên tắc an toàn lao động khi vận hành dây chuyền mạ.
- Giải thích được các nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;
5.1.2. Kỹ năng
- Thực hành gia công cơ học được bề mặt vật mạ;
	- Thực hành xử lý được bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học và điện hóa;
Thực hành phân tích, pha chế, hiệu chỉnh được dung dịch mạ;
- Thực hành chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ;
- Vận hành được dây chuyền mạ;
Thao tác thành thạo các thiết bị đo kiểm;
Đo đạc, kiểm tra, đánh giá được chất lượng của sản phẩm mạ;
Thực hành xử lý các sự cố mất an toàn hóa chất;
Chấp hành tốt an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
5.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
[bookmark: _Toc47510006]	- Tuân theo đầy đủ các quy trình thực hiện;
	- Có ý thức thực hiện đủ, đúng nguyên tắc các bước công việc trong mỗi vị trí việc làm;
	- Tích cực tham gia cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động;
	- Có đủ sức khỏe và năng động trong công việc;
- Có ý thức với công việc và kỷ luật lao động;
	- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn và cách sử dụng, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
5.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu
180 giờ, tương đương 7 tín chỉ (LT: 2TC; TH: 5TC)
[bookmark: _Toc47510007]5.3 Các năng lực của vị trí việc làm
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[bookmark: _Toc47510008]5.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a) Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính;
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính;
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính.
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính;
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh;
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản;
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội;
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả;
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị.
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm;
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công;
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau;
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ;
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự.
Tên năng lực: 1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành;
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
Tên năng lực: 1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp; 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp;
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực làm việc; 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn. 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương;
Ứng phó với hỏa hoạn;
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh; 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực: 1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ Mạ
Yêu cầu kiến thức:
- Trình bày được kiến thức về lý thuyết về mạ, các yêu cầu thông số kỹ thuật về mạ, các phương pháp mạ;
- Trình bày phương pháp pha chế dung dịch, phương pháp xác định nồng độ dung dịch mạ;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong bể mạ, tính chất các dung môi hữu cơ;
- Mô tả nguyên lý, qui trình vận hành hệ thống dây chuyền, thiết bị mạ;
- Trình bày nguyên tắc làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;
 Phân loại được các sự cố thường gặp trong qui trình vận hành và cách sử lý. Qui trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng:
- Vận hành được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Thực hành pha chế được các dung dịch sử dụng cho một lớp mạ;
- Vận hành được hệ thống máy, thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Nhận ra và xử lý được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Thực hành được việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Thực hành kiểm tra và đánh giá chất lượng của lớp mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống;
	- Biết cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.
Tên năng lực: 1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề;
Minh họa, phác thảo các các máy, thiết bị cần thiết trong dây chuyền mạ;
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện.
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề;
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề;
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề.
Tên năng lực: 1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp;
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu.
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản;
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép;
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế;
Áp dụng sơ cứu cơ bản;
Thông báo chi tiết về sự việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu;
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống.
b) Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1. Tẩy rửa siêu âm
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị tẩy rửa siêu âm;
Mô tả quy trình tẩy rửa siêu âm;
Sử dụng máy tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kiểm tra được các chỉ số an toàn như nguồn điện cấp, nhiệt độ và độ ẩm không khí;
Điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp;
Lựa chọn chế độ khử khí phù hợp;
Thực hiện được các quy trình tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc chuẩn bị, tẩy rửa đúng kỹ thuật, an toàn với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tên năng lực: 2.2. Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: các loại máy đo, kiểm tra chất lượng sản phẩm, máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy định các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng;
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo hiệu quả, chính xác, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.3. Chỉnh nguồn điện 
· Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về dòng điện;
Ảnh hưởng của dòng điện đến chất lượng sản phẩm;
Giải thích được các rủi ro đối với sản phẩm khi nguồn điện không ổn định.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được dòng điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính toán, chọn dòng điện đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.4. Cột lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu cột lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của cột lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng cột lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng cột lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì cột lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng cột lọc.
Tên năng lực: 2.5. Túi lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu túi lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của túi lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng túi lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng túi lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì túi lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng túi lọc.
Tên năng lực: 2.6. Máy lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng máy lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lọc.
Tên năng lực: 2.7. Lồng quay
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu lồng quay;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của lồng quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng lồng quay theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng lồng quay nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì lồng quay đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng lồng quay.
Tên năng lực: 2.8. Máy lạnh giải nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lạnh giải nhiệt;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lạnh giải nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy lạnh giải nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lạnh giải nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt.
Tên năng lực: 2.9. Thiết bị gia nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các loại thiết bị gia nhiệt;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của thiết bị gia nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng thiết bị gia nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng thiết bị gia nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì thiết bị gia nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị gia nhiệt.
Tên năng lực: 2.10. Máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy rung bóng;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy rung bóng theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy rung bóng nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.11. Đá rung
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của đá rung;
- Trình bày được các phương pháp sử dụng đá rung.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng đá rung theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng đá rung nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì đá rung đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng đá rung. 
Tên năng lực: 2.12. Điện cực
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của điện cực;
- Trình bày được cấu tạo của điện cực.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng điện cực theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng điện cực nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì điện cực đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cực.
Tên năng lực: 2.13. Giỏ Titan
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của giỏ titan;
- Trình bày được cấu tạo của giỏ titan.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng giỏ titan theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng giỏ titan nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì giỏ titan đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng giỏ titan.
Tên năng lực: 2.14. Quy trình xi mạ quay
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ quay;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ quay;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ quay;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ quay;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình trong xi mạ quay.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ; 
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.15. Quy trình xi mạ tự động
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ tự động;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ tự động;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ tự động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ tự động;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ tự động;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình xi mạ tự động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ tự động;
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.16. Nguyên tắc lọc hóa chất
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại hóa chất dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện tốt việc lọc hóa chất;
Phân biệt sự khác biệt từng loại hóa chất.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Có trách nhiệm với bản thân, công việc và môi trường khi sử dụng hóa chất;
Sử  dụng và bảo quản hóa chất đúng quy trình và đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.17. Vận hành máy phân muối
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy phân muối dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy phân muối theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy phân muối.
Tên năng lực: 2.18. Vận hành máy ly tâm
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy ly tâm dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy ly tâm theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy ly tâm.
Tên năng lực: 2.19. Vận hành bể mạ
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại bể mạ dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại bể mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được bể mạ theo đúng quy trình;
Thực hiện được các công tác chuẩn bị bệ mạ trước khi vận hành;
Thực hiện được công tác vệ sinh bể mạ sau khi vận hành.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì bể mạ theo yêu cầu kỹ thuật;
Tự chủ về kỹ thuật khi vận hành bể mạ.
Tên năng lực: 2.20. Sử dụng móc treo – Gá treo
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại móc treo – gá treo trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại móc treo – gá treo. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Treo móc và gá treo theo đúng quy trình;
Thực hiện được công tác vệ sinh móc và gá treo sau khi sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì móc treo – gá treo theo yêu cầu kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.21. Quy trình giải nhiệt và gia nhiệt thiết bị 
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt trong quy trình xi mạ;	
- Trình bày được công dụng của giải nhiệt và gia nhiệt. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được công tác giải nhiệt và gia nhiệt cho hệ thống;
Xác định được các khuyết tật của sản phẩm trong giai đoạn này.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đảm bảo được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt đúng kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.22. Sử dụng máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được công dụng của máy rung bóng;
Nêu các loại máy rung bóng thông dụng;
Trình bày nguyên lý hoạt động của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành máy rung bóng đúng kỹ thuật;
Sử dụng chính xác các loại máy rung bóng ứng với từng loại xi mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.23. Quy trình xử lý nước thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý nước thải;
Xác định được tiêu chuẩn nước thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải;
Kiểm tra được các mẫu nước thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải sau khi xử lý.
Tên năng lực: 2.24. Quy trình xử lý khí thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý khí thải;
Xác định được tiêu chuẩn khí thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải;
Kiểm tra được các mẫu khí thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng khí thải sau khi xử lý.
c) Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1. Gia công cơ học bề mặt vật mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được quy trình vận hành hệ thống dụng cụ, thiết bị;
- Trình bày được tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;
- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;
- Mô tả cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;
- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Xác định các yêu cầu về độ sạch và độ nhẵn bóng trước khi mạ;
- Trình bày cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Ghi lại được kế hoạch sản xuất;
- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, vật liệu mạ;
- Thực hành gia công cơ học đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành kiểm tra đúng quy định;
- Vận hành được hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực : 3.2. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học hoặc điện hóa
Yêu cầu kiến thức: 
Xác định được các dụng cụ đo, các dụng cụ và thiết bị trong xưởng gia công hoá học và điện hoá;
- Trình bày tính chất, đặc điểm của dung môi hữu cơ sử dụng;
- Trình bày tính chất, đặc điểm của dung dịch hoá chất sử dụng ;
- Xác định được các yêu cầu của vật liệu mạ trước khi mạ;
- Trình bày tính năng, tác dụng, cấu tạo của các dụng cụ, thiết bị;
- Trình bày tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;
- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;
- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Xác định được các yêu cầu về độ sạch của vật liệu trước khi mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra đúng và đủ chủng loại thiết bị, vật liệu mạ;
- Nhận ra đúng dung dịch làm sạch;
- Thực hành kiểm tra đúng quy định;
- Thao tác vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.3. Chuẩn bị bể mạ và pha chế dung dịch anion hoạt hóa SO42-.
Yêu cầu kiến thức: 
- Xác định được các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm;
- Xác định phương pháp pha chế nồng độ các dung dịch;
- Xác định các yêu cầu về thành phần và nồng độ dung dịch mạ;
- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Xác định được các chế độ mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Thực hành pha chế đúng thành phần và nồng độ dung dịch mạ anion hoạt hoá SO42-;
- Đo đạc kiểm tra được thành phần và nồng độ dung dịch mạ đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.4. Thực hiện quá trình mạ.
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được lý thuyết điện phân;
- Xác định được các chế độ mạ;
- Mô tả được quy trình vận hành các thiết bị trong hệ thống;
- Mô tả cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành và cách giải quyết, quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Phân loại xử lý nước thải sau mạ;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Vận hành được các thiết bị trong quá trình mạ;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác được các bước dừng hệ thống thiết bị;
- Thực hành bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Đo đạc, kiểm tra được sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý nước thải sau mạ đạt tiêu chuẩn;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.5. Hoàn thiện lớp mạ.
Yêu cầu kiến thức: 
- Xác định được các dụng cụ đo, các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm, các thiết bị phụ trợ;
- Trình bày được lý thuyết ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Xác định được yêu cầu của dung dịch hoàn thiện;
- Trình bày được tính chất, đặc điểm của dung dịch thụ động hoá;
- Trình bày được tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;
- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành và cách giải quyết, quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, hoá chất;
- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.6. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Trình bày tính chất, đặc điểm, tác dụng của chi tiết mạ;
- Xác định được các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật mạ;
- Mô tả được các nguyên lý làm việc của các thiết bị đo đạc, kiểm tra sản phẩm mạ;
- Trình bày các phương pháp kiểm tra để đánh giá lớp mạ;
- Trình bày các tính chất, đặc điểm sản phẩm cần bảo quản và phương pháp  bảo quản sản phẩm;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành phân biệt và sử dụng được các thiết bị, hóa chất, đánh giá sản phẩm mạ;
- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;
- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm mạ;
- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;
- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc47510009]- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
6. Tên vị trí việc làm H. Mạ vàng điện hóa
[bookmark: _Toc47510010]6.1. Mô tả vị trí làm việc
6.1.1. Kiến thức
- Trình bày được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Trình bày được các đặc tính lý, hóa học của các loại hóa chất dùng trong công nghệ mạ;
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Trình bày được lý thuyết về cơ chế hình thành lớp mạ;
- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của các dụng cụ, trang thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Giải quyết được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Xác định được các công việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Trình bày được các nguyên tắc an toàn lao động khi vận hành dây chuyền mạ.
- Giải thích được các nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;
6.1.2. Kỹ năng
- Thực hành gia công cơ học được bề mặt vật mạ;
	- Thực hành xử lý được bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học và điện hóa;
Thực hành phân tích, pha chế, hiệu chỉnh được dung dịch mạ;
- Thực hành chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ;
- Vận hành được dây chuyền mạ;
Thực hành sử dụng các thiết bị đo kiểm;
Đo đạc kiểm tra, đánh giá được chất lượng của sản phẩm mạ;
Thực hành xử lý các sự cố mất an toàn hóa chất;
Chấp hành tốt an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
6.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc47510011]	- Tuân theo đầy đủ các quy trình thực hiện;
	- Có ý thức thực hiện đủ, đúng nguyên tắc các bước công việc trong mỗi vị trí việc làm;
	- Tích cực tham gia cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động;
	- Có đủ sức khỏe và năng động trong công việc;
- Có ý thức với công việc và kỷ luật lao động;
	- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn và cách sử dụng, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
6.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 
225 giờ, tương đương 9 tín chỉ (LT: 3TC; TH: 7TC)
[bookmark: _Toc47510012]6.3 Các năng lực của vị trí việc làm
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[bookmark: _Toc47510013]6.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a) Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính;
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính;
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính.
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính;
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh;
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản;
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội;
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả;
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị.
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm;
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công;
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau;
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ;
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự.
Tên năng lực: 1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành;
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
Tên năng lực: 1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp; 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp;
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực làm việc; 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn. 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương;
Ứng phó với hỏa hoạn;
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh; 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực: 1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ Mạ
Yêu cầu kiến thức:
- Trình bày được kiến thức về lý thuyết về mạ, các yêu cầu thông số kỹ thuật về mạ, các phương pháp mạ;
- Trình bày phương pháp pha chế dung dịch, phương pháp xác định nồng độ dung dịch mạ;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong bể mạ, tính chất các dung môi hữu cơ;
- Mô tả nguyên lý, qui trình vận hành hệ thống dây chuyền, thiết bị mạ;
- Trình bày nguyên tắc làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;
 Phân loại được các sự cố thường gặp trong qui trình vận hành và cách xử lý. Qui trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng:
- Vận hành được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Thực hành pha chế được các dung dịch sử dụng cho một lớp mạ;
- Vận hành được hệ thống máy, thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Nhận biết và xử lý được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Thực hành được việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Thực hành kiểm tra và đánh giá chất lượng của lớp mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống;
	- Biết cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.
Tên năng lực: 1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề;
Minh họa, phác thảo các các máy, thiết bị cần thiết trong dây chuyền mạ;
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện.
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề;
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề;
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề.
Tên năng lực: 1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp;
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu.
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản;
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép;
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế;
Áp dụng sơ cứu cơ bản;
Thông báo chi tiết về sự việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu;
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống.
b) Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1. Tẩy rửa siêu âm
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị tẩy rửa siêu âm;
Mô tả quy trình tẩy rửa siêu âm;
Sử dụng máy tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kiểm tra được các chỉ số an toàn như nguồn điện cấp, nhiệt độ và độ ẩm không khí;
Điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp;
Lựa chọn chế độ khử khí phù hợp;
Thực hiện được các quy trình tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc chuẩn bị, tẩy rửa đúng kỹ thuật, an toàn với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tên năng lực: 2.2. Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: các loại máy đo, kiểm tra chất lượng sản phẩm, máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy định các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng;
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo hiệu quả, chính xác, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.3. Chỉnh nguồn điện 
· Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về dòng điện;
Ảnh hưởng của dòng điện đến chất lượng sản phẩm;
Giải thích được các rủi ro đối với sản phẩm khi nguồn điện không ổn định.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được dòng điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính toán, chọn dòng điện đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.4. Cột lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu cột lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của cột lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng cột lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng cột lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì cột lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng cột lọc.
Tên năng lực: 2.5. Túi lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu túi lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của túi lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng túi lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng túi lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì túi lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng túi lọc.
Tên năng lực: 2.6. Máy lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng máy lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lọc.
Tên năng lực: 2.7. Lồng quay
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu lồng quay;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của lồng quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng lồng quay theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng lồng quay nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì lồng quay đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng lồng quay.
Tên năng lực: 2.8. Máy lạnh giải nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lạnh giải nhiệt;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lạnh giải nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy lạnh giải nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lạnh giải nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt.
Tên năng lực: 2.9. Thiết bị gia nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các loại thiết bị gia nhiệt;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của thiết bị gia nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng thiết bị gia nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng thiết bị gia nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì thiết bị gia nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị gia nhiệt.
Tên năng lực: 2.10. Máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy rung bóng;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy rung bóng theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy rung bóng nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.11. Đá rung
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của đá rung;
- Trình bày được các phương pháp sử dụng đá rung.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng đá rung theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng đá rung nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì đá rung đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng đá rung. 
Tên năng lực: 2.12. Điện cực
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của điện cực;
- Trình bày được cấu tạo của điện cực.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng điện cực theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng điện cực nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì điện cực đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cực.
Tên năng lực: 2.13. Giỏ Titan
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của giỏ titan;
- Trình bày được cấu tạo của giỏ titan.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng giỏ titan theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng giỏ titan nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì giỏ titan đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng giỏ titan.
Tên năng lực: 2.14. Quy trình xi mạ quay
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ quay;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ quay;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ quay;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ quay;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình trong xi mạ quay.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ; 
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.15. Quy trình xi mạ tự động
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ tự động;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ tự động;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ tự động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ tự động;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ tự động;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình xi mạ tự động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ tự động;
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.16. Nguyên tắc lọc hóa chất
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại hóa chất dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện tốt việc lọc hóa chất;
Phân biệt sự khác biệt từng loại hóa chất.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Có trách nhiệm với bản thân, công việc và môi trường khi sử dụng hóa chất;
Sử  dụng và bảo quản hóa chất đúng quy trình và đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.17. Vận hành máy phân muối
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy phân muối dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy phân muối theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy phân muối.
Tên năng lực: 2.18. Vận hành máy ly tâm
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy ly tâm dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy ly tâm theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy ly tâm.
Tên năng lực: 2.19. Vận hành bể mạ
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại bể mạ dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại bể mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được bể mạ theo đúng quy trình;
Thực hiện được các công tác chuẩn bị bệ mạ trước khi vận hành;
Thực hiện được công tác vệ sinh bể mạ sau khi vận hành.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì bể mạ theo yêu cầu kỹ thuật;
Tự chủ về kỹ thuật khi vận hành bể mạ.
Tên năng lực: 2.20. Sử dụng móc treo – Gá treo
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại móc treo – gá treo trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại móc treo – gá treo. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Treo móc và gá treo theo đúng quy trình;
Thực hiện được công tác vệ sinh móc và gá treo sau khi sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì móc treo – gá treo theo yêu cầu kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.21. Quy trình giải nhiệt và gia nhiệt thiết bị 
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt trong quy trình xi mạ;	
- Trình bày được công dụng của giải nhiệt và gia nhiệt. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được công tác giải nhiệt và gia nhiệt cho hệ thống;
Xác định được các khuyết tật của sản phẩm trong giai đoạn này.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đảm bảo được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt đúng kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.22. Sử dụng máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được công dụng của máy rung bóng;
Nêu các loại máy rung bóng thông dụng;
Trình bày nguyên lý hoạt động của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành máy rung bóng đúng kỹ thuật;
Sử dụng chính xác các loại máy rung bóng ứng với từng loại xi mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.23. Quy trình xử lý nước thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý nước thải;
Xác định được tiêu chuẩn nước thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải;
Kiểm tra được các mẫu nước thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải sau khi xử lý.
Tên năng lực: 2.24. Quy trình xử lý khí thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý khí thải;
Xác định được tiêu chuẩn khí thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải;
Kiểm tra được các mẫu khí thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng khí thải sau khi xử lý.
c) Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1. Gia công cơ học bề mặt vật mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị, máy sử dụng để gia công cơ học bề mặt kim loại;
- Xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật của bề mặt kim loại cần phải gia công: độ nhẵn, độ bóng …
Yêu cầu kỹ năng: 
- Ghi lại được các tiêu chuẩn đối với các máy, dụng cụ sử dụng gia công, các tiêu chuẩn cần thực hiện khi gia công bề mặt;
- Vận hành thành thạo các thao tác trên máy và thiết bị gia công; 
- Thực hành đúng và đủ các bước gia công bề mặt, bề mặt sau khi gia công đạt các tiêu chuẩn theo bảng tiêu chuẩn quy định;
- Thao tác sử dụng tốt các dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công cơ học, thiết bị kiểm tra độ bóng…;
- Đo đạc, kiểm tra các chỉ số kỹ thuật của bề mặt đúng quy trình;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực : 3.2. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học và điện hóa
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được ảnh hưởng của lớp dầu, mỡ, rỉ sét đến chất lượng lớp mạ;
- Xác định được phương pháp gia công tách lớp dầu, mỡ, rỉ sét bằng phương pháp hóa học và điện hóa;
- Xác định được tiêu chuẩn các dung dịch, cách pha chế dung dich, quy trình vận hành các thiết bị, bể khi gia công;
- Xác định tiêu chuẩn bề mặt và cách kiểm tra trạng thái bề mặt sau khi gia công.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành kiểm tra đúng các tiêu chuẩn của bề mặt trước khi gia công, các tiêu chuẩn của máy, thiết bị, hóa chất cần sử dụng cho công việc phải làm;
- Thao tác đúng và đủ các công việc khi gia công hóa học và điện hóa, bề mặt sau gia công phải đạt các chỉ số theo yêu cầu;
- Thực hành đúng quy trình pha chế dung dịch, vận hành các bể, phương tiện dùng kiểm tra các tiêu chuẩn về dung dịch, bề mặt, tiêu chuẩn về môi trường;
- Thực hành đánh giá được tiêu chuẩn bề mặt sau khi gia công, tiêu chuẩn về dung dịch sau khi đã xử lý theo tiêu chuẩn môi trường.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.3. Chuẩn bị bề mặt vật mạ trước khi mạ pha chế và dung dịch mạ vàng xyanua
Yêu cầu kiến thức: 
- Xác định được vai trò của quá trình hoạt hóa bề mặt kim loại;
- Mô tả được quy trình thực hiện hoạt hóa và pha chế dung dịch mạ;
- Trình bày được các tiêu chuẩn của dung dịch mạ và cách xác định các tiêu chuẩn.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành đánh giá được tiêu chuẩn của bề mặt khi đưa vào hoạt hóa;
- Thực hành đánh giá được chất lượng các hóa chất sử dụng cho pha chế, tình trạng của hệ thống bể mạ, nguồn điện cung cấp;
- Thực hành pha chế được dung dịch đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt khi pha chế tránh hiện tượng lẫn hóa chất, tạp chất vào dung dịch; lưu ý an toàn về hóa chất và điện khi hoạt hóa bề mặt;
- Thực hành hoạt hóa bề mặt chi tiết mạ đúng yêu cầu.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.4. Thực hiện quá trình mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Xác định các tiêu chuẩn và phạm vi ứng dụng của lớp mạ vàng;
- Trình bày được tiêu chuẩn về thành phần và đặc điểm của dung dịch mạ vàng điện hóa; 
- Mô tả quy trình thực hiện tạo lớp mạ vàng;
- Trình bày cách thức nhận biết tiêu chuẩn của sản phẩm mạ vàng.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Ghi lại được bảng tiêu chuẩn của lớp mạ, phạm vi ứng dụng của lớp mạ; 
- Nhận ra được chi tiết, thiết bị mạ đúng theo tiêu chuẩn quy định;
- Thực hành kiểm tra được các tiêu chuẩn của chi tiết, thiết bị, dung dịch mạ;
- Thao tác đúng quy trình mạ, điều chỉnh được các thông số kỹ thuật cho quá trình mạ;
- Do lớp mạ vàng mỏng và yêu cầu chất lượng cao nên phải thực hiện nghiêm ngặt các thao tác kỹ thuật trong quá trình vận hành;
- Thực hành xử lý được các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình mạ;
- Điều khiển được toàn bộ diễn biến quá trình mạ;
- Thực hành nhận biết được trạng thái chất lượng lớp mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.5. Thu hồi và xử lý dung dịch sau mạ.
Yêu cầu kiến thức: 
- Xác định được các dụng cụ, thiết bị, hóa chất cần thiết cho việc thu hồi vàng; 
- Trình bày được tính chất và thành phần của dung dịch mạ vàng;
- Trình bày được đặc điểm thành phần của dung dịch thải;
- Mô tả được quy trình thực hiện thu hồi vàng từ dịch thải;
- Trình bày phương pháp phân tích và kiểm tra thành phần của dung dịch;
- Xác định tiêu chuẩn của môi trường về dung dịch thải mạ vàng Xyanua.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành nhận biết được đặc điểm của dung dịch cần xử lý;
- Thao tác thành thạo quy trình xử lý và thu hồi vàng từ dung dịch thải;
- Thực hành kiểm tra được các tiêu chuẩn về sản phẩm thu hồi và tính chất, thành phần của dung dịch thải.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.6. Hoàn thiện lớp mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Xác định được các phương tiện, dụng cụ, trang bị, hóa chất, bảo hộ lao động dùng cho xử lý và thu hồi vàng;
- Trình bày được đặc điểm của lớp mạ vàng;
- Trình bày được tính chất của các lớp vàng được hoàn thiện;
- Xác định được các dung dịch sử dụng cho quá trình hoàn thiện;
- Mô tả quy trình thực hiện hoàn thiện lớp mạ vàng.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành đánh giá đúng tiêu chuẩn của lớp mạ trước khi đưa đi hoàn thiện;
- Thực hành pha chế và xác định đúng các tiêu chuẩn của dung dịch dùng hoàn thiện;
- Thực hành hoàn thiện lớp mạ đúng với yêu cầu loại lớp hoàn thiện;
- Thực hành kiểm tra được các tiêu chuẩn của lớp hoàn thiện.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.7. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
Yêu cầu kiến thức: 
- Xác định được các dụng cụ, phương tiện cần sử dụng cho kiểm tra; 
- Xác định được các chỉ số về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm;
- Trình bày các phương pháp cần thực hiện khi kiểm tra sản phẩm;
- Trình bày quy trình thực hiện kiểm tra các tiêu chuẩn của sản phẩm;
- Xác định được nguyên tắc đánh giá chất lượng sản phẩm.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Gọi tên được các tài liệu về tiêu chuẩn của sản phẩm;
- Thao tác thành thạo các dụng cụ và phương tiện dùng để kiểm tra;
- Thao tác đúng quy trình và cách thức kiểm tra các tiêu chuẩn của lớp mạ; 
- Đo đạc, kiểm tra các thông số cẩn thận, chính xác;
· Thực hành tổ chức kiểm tra và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;
- Thực hành đánh giá đúng các tiêu chuẩn đã kiểm tra.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc47510014]- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
7. Tên vị trí việc làm G. Mạ hợp kim (Cu – Zn) điện hóa
[bookmark: _Toc47510015]7.1. Mô tả vị trí làm việc
7.1.1. Kiến thức
- Trình bày được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Trình bày được các đặc tính lý, hóa học của các loại hóa chất dùng trong công nghệ mạ;
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Trình bày được lý thuyết về cơ chế hình thành lớp mạ;
- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của các dụng cụ, trang thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Giải quyết được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Xác định được các công việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Trình bày được các nguyên tắc an toàn lao động khi vận hành dây chuyền mạ.
- Giải thích được các nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;
7.1.2. Kỹ năng:
- Thực hành gia công cơ học được bề mặt vật mạ;
	- Thực hành xử lý được bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học và điện hóa;
Thực hành phân tích, pha chế, hiệu chỉnh được dung dịch mạ;
- Thực hành chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ;
- Vận hành được dây chuyền mạ;
Thực hành sử dụng các thiết bị đo kiểm;
Đo đạc, kiểm tra, đánh giá được chất lượng của sản phẩm mạ;
Thực hành xử lý các sự cố mất an toàn hóa chất;
Chấp hành tốt an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
7.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc47510016]	- Tuân theo đầy đủ các quy trình thực hiện;
	- Có ý thức thực hiện đủ, đúng nguyên tắc các bước công việc trong mỗi vị trí việc làm;
	- Tích cực tham gia cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động;
	- Có đủ sức khỏe và năng động trong công việc;
- Có ý thức với công việc và kỷ luật lao động;
	- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn và cách sử dụng, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
7.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 
180 giờ, tương đương 7 tín chỉ (LT: 2TC; TH: 5TC)
[bookmark: _Toc47510017]7.3 Các năng lực của vị trí việc làm
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	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính.
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[bookmark: _Toc47510018]7.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a) Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính;
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính;
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính.
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính;
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh;
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản;
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội;
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả;
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị.
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm;
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công;
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau;
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ;
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự.
Tên năng lực: 1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành;
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
Tên năng lực: 1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp; 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp;
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực làm việc; 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn. 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương;
Ứng phó với hỏa hoạn;
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh; 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực: 1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ Mạ
Yêu cầu kiến thức:
- Trình bày được kiến thức về lý thuyết về mạ, các yêu cầu thông số kỹ thuật về mạ, các phương pháp mạ;
- Trình bày phương pháp pha chế dung dịch, phương pháp xác định nồng độ dung dịch mạ;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong bể mạ, tính chất các dung môi hữu cơ;
- Mô tả nguyên lý, qui trình vận hành hệ thống dây chuyền, thiết bị mạ;
- Trình bày nguyên tắc làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;
 Phân loại được các sự cố thường gặp trong qui trình vận hành và cách sử lý. Qui trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
Quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi
trường.
Yêu cầu kỹ năng:
- Vận hành được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Thực hành pha chế được các dung dịch sử dụng cho một lớp mạ;
- Vận hành được hệ thống máy, thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Nhận biết và xử lý được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Thực hành được việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Thực hành kiểm tra và đánh giá chất lượng của lớp mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống;
	- Biết cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.
Tên năng lực: 1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề;
Minh họa, phác thảo các các máy, thiết bị cần thiết trong dây chuyền mạ;
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện.
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề;
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề;
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề.
Tên năng lực: 1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp;
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu.
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản;
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép;
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế;
Áp dụng sơ cứu cơ bản;
Thông báo chi tiết về sự việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu;
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống.
b) Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1. Tẩy rửa siêu âm
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị tẩy rửa siêu âm;
Mô tả quy trình tẩy rửa siêu âm;
Sử dụng máy tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kiểm tra được các chỉ số an toàn như nguồn điện cấp, nhiệt độ và độ ẩm không khí;
Điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp;
Lựa chọn chế độ khử khí phù hợp;
Thực hiện được các quy trình tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc chuẩn bị, tẩy rửa đúng kỹ thuật, an toàn với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tên năng lực: 2.2. Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: các loại máy đo, kiểm tra chất lượng sản phẩm, máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy định các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng;
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo hiệu quả, chính xác, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.3. Chỉnh nguồn điện 
· Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về dòng điện;
Ảnh hưởng của dòng điện đến chất lượng sản phẩm;
Giải thích được các rủi ro đối với sản phẩm khi nguồn điện không ổn định.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được dòng điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính toán, chọn dòng điện đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.4. Cột lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu cột lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của cột lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng cột lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng cột lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì cột lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng cột lọc.
Tên năng lực: 2.5. Túi lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu túi lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của túi lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng túi lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng túi lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì túi lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng túi lọc.
Tên năng lực: 2.6. Máy lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng máy lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lọc.
Tên năng lực: 2.7. Lồng quay
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu lồng quay;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của lồng quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng lồng quay theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng lồng quay nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì lồng quay đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng lồng quay.
Tên năng lực: 2.8. Máy lạnh giải nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lạnh giải nhiệt;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lạnh giải nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy lạnh giải nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lạnh giải nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt.
Tên năng lực: 2.9. Thiết bị gia nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các loại thiết bị gia nhiệt;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của thiết bị gia nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng thiết bị gia nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng thiết bị gia nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì thiết bị gia nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị gia nhiệt.
Tên năng lực: 2.10. Máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy rung bóng;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy rung bóng theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy rung bóng nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.11. Đá rung
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của đá rung;
- Trình bày được các phương pháp sử dụng đá rung.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng đá rung theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng đá rung nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì đá rung đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng đá rung. 
Tên năng lực: 2.12. Điện cực
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của điện cực;
- Trình bày được cấu tạo của điện cực.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng điện cực theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng điện cực nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì điện cực đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cực.
Tên năng lực: 2.13. Giỏ Titan
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của giỏ titan;
- Trình bày được cấu tạo của giỏ titan.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng giỏ titan theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng giỏ titan nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì giỏ titan đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng giỏ titan.
Tên năng lực: 2.14. Quy trình xi mạ quay
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ quay;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ quay;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ quay;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ quay;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình trong xi mạ quay.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ; 
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.15. Quy trình xi mạ tự động
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ tự động;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ tự động;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ tự động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ tự động;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ tự động;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình xi mạ tự động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ tự động;
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.16. Nguyên tắc lọc hóa chất
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại hóa chất dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện tốt việc lọc hóa chất;
Phân biệt sự khác biệt từng loại hóa chất.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Có trách nhiệm với bản thân, công việc và môi trường khi sử dụng hóa chất;
Sử  dụng và bảo quản hóa chất đúng quy trình và đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.17. Vận hành máy phân muối
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy phân muối dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy phân muối theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy phân muối.
Tên năng lực: 2.18. Vận hành máy ly tâm
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy ly tâm dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy ly tâm theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy ly tâm.
Tên năng lực: 2.19. Vận hành bể mạ
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại bể mạ dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại bể mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được bể mạ theo đúng quy trình;
Thực hiện được các công tác chuẩn bị bệ mạ trước khi vận hành;
Thực hiện được công tác vệ sinh bể mạ sau khi vận hành.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì bể mạ theo yêu cầu kỹ thuật;
Tự chủ về kỹ thuật khi vận hành bể mạ.
Tên năng lực: 2.20. Sử dụng móc treo – Gá treo
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại móc treo – gá treo trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại móc treo – gá treo. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Treo móc và gá treo theo đúng quy trình;
Thực hiện được công tác vệ sinh móc và gá treo sau khi sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì móc treo – gá treo theo yêu cầu kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.21. Quy trình giải nhiệt và gia nhiệt thiết bị 
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt trong quy trình xi mạ;	
- Trình bày được công dụng của giải nhiệt và gia nhiệt. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được công tác giải nhiệt và gia nhiệt cho hệ thống;
Xác định được các khuyết tật của sản phẩm trong giai đoạn này.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đảm bảo được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt đúng kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.22. Sử dụng máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được công dụng của máy rung bóng;
Nêu các loại máy rung bóng thông dụng;
Trình bày nguyên lý hoạt động của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành máy rung bóng đúng kỹ thuật;
Sử dụng chính xác các loại máy rung bóng ứng với từng loại xi mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.23. Quy trình xử lý nước thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý nước thải;
Xác định được tiêu chuẩn nước thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải;
Kiểm tra được các mẫu nước thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải sau khi xử lý.
Tên năng lực: 2.24. Quy trình xử lý khí thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý khí thải;
Xác định được tiêu chuẩn khí thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải;
Kiểm tra được các mẫu khí thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng khí thải sau khi xử lý.
c) Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1. Gia công cơ học bề mặt vật mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Mô tả được quy trình vận hành các thiết bị, máy sử dụng để gia công cơ học bề mặt kim loại;
- Trình bày được các tiêu chuẩn kỹ thuật của bề mặt kim loại cần phải gia công: độ nhẵn, độ bóng ...
Yêu cầu kỹ năng: 
- Ghi lại được các tiêu chuẩn đối với các máy, dụng cụ sử dụng gia công, các tiêu chuẩn cần thực hiện khi gia công bề mặt;
- Thực hành các bước gia công bề mặt đúng và đủ, bề mặt sau khi gia công đạt các tiêu chuẩn theo bảng tiêu chuẩn quy định;
- Thao tác các bước công việc đầy đủ, chính xác, nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động trong từng bước công việc;
- Vận hành thành thạo các thao tác trên máy và thiết bị gia công; 
- Thực hành kiểm tra các chỉ số kỹ thuật của bề mặt đúng quy trình.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực : 3.2. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học hoặc điện hóa
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được ảnh hưởng của lớp dầu, mỡ, rỉ, sét đến chất lượng lớp mạ;
- Mô tả được phương pháp gia công tách lớp dầu mỡ, rỉ, sét bằng phương pháp hóa học hoặc điện hóa;
- Xác định được tiêu chuẩn các dung dịch, cách pha chế dung dịch, quy trình vận hành các thiết bị, bể khi gia công hóa học hoặc điện hóa;
- Xác định được tiêu chuẩn bề mặt và cách kiểm tra trạng thái bề mặt sau khi gia công.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành kiểm tra đúng các tiêu chuẩn của bề mặt trước khi gia công; các tiêu chuẩn của máy, thiết bị, hóa chất cần sử dụng cho công việc phải làm;
- Thực hành pha chế, tránh hiện tượng lẫn hóa chất, tạp chất vào dung dịch; 
- Thực hành đúng và đủ các công việc khi gia công hóa học hoặc điện hóa, bề mặt sau gia công phải đạt các chỉ số theo yêu cầu;
- Thực hành đánh giá được tiêu chuẩn bề mặt sau khi gia công, tiêu chuẩn về dung dịch sau khi đã xử lý theo tiêu chuẩn môi trường.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.3. Chuẩn bị bể mạ và pha chế dung dịch mạ 
Yêu cầu kiến thức: 
- Xác định các tiêu chuẩn của bể mạ dùng mạ hợp kim;
- Mô tả được quy trình thực hiện mạ và pha chế dung dịch mạ hợp kim;
- Trình bày được các tiêu chuẩn của dung dịch mạ và cách xác định các tiêu chuẩn.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành đánh giá được tiêu chuẩn của bể mạ trước khi vận hành;
- Thực hành đánh giá được chất lượng các hóa chất sử dụng cho pha chế, tình trạng của hệ thống bể mạ, nguồn điện cung cấp;
- Thao tác pha chế được dung dịch đủ tiêu chuẩn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.4. Thực hiện quá trình mạ.
Yêu cầu kiến thức: 
- Xác định được các tiêu chuẩn và phạm vi ứng dụng của lớp mạ hợp kim Cu - Zn;
- Mô tả được quy trình thực hiện tạo lớp mạ hợp kim;
- Trình bày cách thức nhận biết các tiêu chuẩn của lớp mạ hợp kim.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Nhận ra được chi tiết, thiết bị mạ đúng theo tiêu chuẩn quy định;
- Thực hành kiểm tra được các tiêu chuẩn của chi tiết, thiết bị, dung dịch mạ;
- Thao tác đúng quy trình mạ, điều chỉnh được các thông số kỹ thuật cho quá trình mạ;
- Thực hành xử lý được các sự cố bất thường xảy ra trong quá trình mạ hợp kim;
- Điều khiển kiểm soát được toàn bộ diễn biến quá trình mạ;
- Nhận ra được trạng thái chất lượng lớp mạ hợp kim.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.5. Hoàn thiện lớp mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được đặc điểm của lớp mạ hợp kim Cu – Zn;
- Mô tả được tính chất của các lớp hợp kim được hoàn thiện;
- Xác định được các loại dung dịch sử dụng cho quá trình hoàn thiện;
- Mô tả được quy trình thực hiện hoàn thiện lớp mạ hợp kim.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thực hành đánh giá đúng tiêu chuẩn của lớp mạ trước khi đưa đi hoàn thiện;
- Thao tác pha chế và xác định đúng các tiêu chuẩn của dung dịch dùng hoàn thiện;
- Thao tác hoàn thiện lớp mạ đúng với yêu cầu loại lớp hoàn thiện;
- Thực hành kiểm tra được các tiêu chuẩn của lớp hoàn thiện.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.6. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm mạ hợp kim
Yêu cầu kiến thức: 
- Xác định được các chỉ số về tiêu chuẩn chất lượng của lớp mạ hợp kim;
- Mô tả được các phương pháp cần thực hiện khi kiểm tra các tiêu chuẩn sản phẩm;
- Trình bày quy trình thực hiện kiểm tra các tiêu chuẩn của sản phẩm;
- Trình bày được nguyên tắc đánh giá chất lượng sản phẩm.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Thao tác thành thạo các dụng cụ và phương tiện dùng để kiểm tra;
- Thực hành kiểm tra các thông số cẩn thận, chính xác;
· Thực hành tổ chức kiểm tra và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
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- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
8. Tên vị trí việc làm H. Mạ đồng hóa học trên nền nhựa ABS
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8.1.1. Kiến thức:
- Trình bày được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Trình bày được các đặc tính lý, hóa học của các loại hóa chất dùng trong công nghệ mạ;
- Trình bày được các đặc tính cơ, lý, hóa học của nền nhựa ABS;
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về lớp kim loại phủ trên bề mặt nhựa ABS;
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Trình bày được lý thuyết về cơ chế hình thành lớp mạ;
- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của các dụng cụ, trang thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Giải quyết được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Xác định được các công việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Trình bày được các nguyên tắc an toàn lao động khi vận hành dây chuyền mạ.
- Giải thích được các nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;
8.1.2. Kỹ năng:
- Thực hành gia công cơ học được bề mặt vật mạ;
- Thực hành phủ lớp vật liệu kim loại lên bề mặt vật mạ;
	- Thực hành xử lý được bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học và điện hóa;
Thực hành phân tích, pha chế, hiệu chỉnh được dung dịch mạ;
- Thực hành chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ;
- Vận hành được dây chuyền mạ;
Thực hành sử dụng các thiết bị đo kiểm;
Đo đạc, kiểm tra, đánh giá được chất lượng của sản phẩm mạ;
Thực hành xử lý các sự cố mất an toàn hóa chất;
Chấp hành tốt an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
8.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
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	- Có ý thức thực hiện đủ, đúng nguyên tắc các bước công việc trong mỗi vị trí việc làm;
	- Tích cực tham gia cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động;
	- Có đủ sức khỏe và năng động trong công việc;
- Có ý thức với công việc và kỷ luật lao động;
	- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn và cách sử dụng, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
8.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 
225 giờ, tương đương 9 tín chỉ (LT:3TC; TH: 6TC)
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[bookmark: _Toc47510023]8.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a) Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính;
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính;
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính.
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính;
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh;
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản;
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội;
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả;
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị.
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm;
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công;
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau;
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ;
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự.
Tên năng lực: 1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp.
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống.
Tên năng lực: 1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành;
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản.
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
Tên năng lực: 1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp; 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp;
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực làm việc; 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn. 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương;
Ứng phó với hỏa hoạn;
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh; 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực: 1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ Mạ
Yêu cầu kiến thức:
- Trình bày được kiến thức về lý thuyết về mạ, các yêu cầu thông số kỹ thuật về mạ, các phương pháp mạ;
- Trình bày phương pháp pha chế dung dịch, phương pháp xác định nồng độ dung dịch mạ;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong bể mạ, tính chất các dung môi hữu cơ;
- Mô tả nguyên lý, qui trình vận hành hệ thống dây chuyền, thiết bị mạ;
- Trình bày nguyên tắc làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;
 Phân loại được các sự cố thường gặp trong qui trình vận hành và cách sử lý. Qui trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
Quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi
trường.
Yêu cầu kỹ năng:
- Vận hành được một quy trình mạ đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Thực hành pha chế được các dung dịch sử dụng cho một lớp mạ;
- Vận hành được hệ thống máy, thiết bị trong dây chuyền mạ;
- Nhận ra và xử lý được các sự cố xẩy ra trong quy trình mạ;
- Thực hành được việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Thực hành kiểm tra và đánh giá chất lượng của lớp mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống;
	- Biết cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.
Tên năng lực: 1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề;
Minh họa, phác thảo các các máy, thiết bị cần thiết trong dây chuyền mạ;
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện.
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề;
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề;
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề.
Tên năng lực: 1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp;
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu.
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản;
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép;
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế;
Áp dụng sơ cứu cơ bản;
Thông báo chi tiết về sự việc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu;
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống.
b) Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1. Tẩy rửa siêu âm
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị tẩy rửa siêu âm;
Mô tả quy trình tẩy rửa siêu âm;
Sử dụng máy tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kiểm tra được các chỉ số an toàn như nguồn điện cấp, nhiệt độ và độ ẩm không khí;
Điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp;
Lựa chọn chế độ khử khí phù hợp;
Thực hiện được các quy trình tẩy rửa siêu âm đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc chuẩn bị, tẩy rửa đúng kỹ thuật, an toàn với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tên năng lực: 2.2. Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: các loại máy đo, kiểm tra chất lượng sản phẩm, máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy định các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng;
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo hiệu quả, chính xác, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.3. Chỉnh nguồn điện 
· Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về dòng điện;
Ảnh hưởng của dòng điện đến chất lượng sản phẩm;
Giải thích được các rủi ro đối với sản phẩm khi nguồn điện không ổn định.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được dòng điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính toán, chọn dòng điện đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.4. Cột lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu cột lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của cột lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng cột lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng cột lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì cột lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng cột lọc.
Tên năng lực: 2.5. Túi lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu túi lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của túi lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng túi lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng túi lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì túi lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng túi lọc.
Tên năng lực: 2.6. Máy lọc
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lọc;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lọc.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng máy lọc theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lọc nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lọc đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lọc.
Tên năng lực: 2.7. Lồng quay
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu lồng quay;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của lồng quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng lồng quay theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi khi sử dụng lồng quay nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì lồng quay đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng lồng quay.
Tên năng lực: 2.8. Máy lạnh giải nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy lạnh giải nhiệt;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy lạnh giải nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy lạnh giải nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy lạnh giải nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy lạnh giải nhiệt.
Tên năng lực: 2.9. Thiết bị gia nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các loại thiết bị gia nhiệt;
Trình bày được cấu tạo, chức năng của thiết bị gia nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng thiết bị gia nhiệt theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng thiết bị gia nhiệt nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì thiết bị gia nhiệt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị gia nhiệt.
Tên năng lực: 2.10. Máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được các kiểu máy rung bóng;
- Trình bày được cấu tạo, chức năng của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng máy rung bóng theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng máy rung bóng nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.11. Đá rung
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của đá rung;
- Trình bày được các phương pháp sử dụng đá rung.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng đá rung theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng đá rung nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì đá rung đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng đá rung. 
Tên năng lực: 2.12. Điện cực
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của điện cực;
- Trình bày được cấu tạo của điện cực.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng điện cực theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng điện cực nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì điện cực đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cực.
Tên năng lực: 2.13. Giỏ Titan
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được công dụng của giỏ titan;
- Trình bày được cấu tạo của giỏ titan.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Sử dụng giỏ titan theo đúng quy trình;
- Phân tích được các lỗi khi sử dụng giỏ titan nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Bảo quản và bảo trì giỏ titan đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng giỏ titan.
Tên năng lực: 2.14. Quy trình xi mạ quay
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ quay;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ quay;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ quay.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ quay;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ quay;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình trong xi mạ quay.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ; 
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.15. Quy trình xi mạ tự động
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về quy trình xi mạ tự động;
Nêu các thiết bị cần thiết cho quá trình xi mạ tự động;
Trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong quy trình xi mạ tự động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị trong quy trình xi mạ tự động;
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy trong quy trình xi mạ tự động;
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị ứng với từng công đoạn của quy trình xi mạ tự động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Phối hợp với đồng nghiệp trong quy trình xi mạ tự động;
Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sau cùng của sản phẩm.
Tên năng lực: 2.16. Nguyên tắc lọc hóa chất
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại hóa chất dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện tốt việc lọc hóa chất;
Phân biệt sự khác biệt từng loại hóa chất.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Có trách nhiệm với bản thân, công việc và môi trường khi sử dụng hóa chất;
Sử  dụng và bảo quản hóa chất đúng quy trình và đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.17. Vận hành máy phân muối
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy phân muối dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy phân muối theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy phân muối.
Tên năng lực: 2.18. Vận hành máy ly tâm
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại máy ly tâm dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được máy ly tâm theo đúng quy trình;
Phân tích được các lỗi mắc phải trong quá trình vận hành nếu không đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy ly tâm.
Tên năng lực: 2.19. Vận hành bể mạ
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại bể mạ dùng trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại bể mạ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được bể mạ theo đúng quy trình;
Thực hiện được các công tác chuẩn bị bệ mạ trước khi vận hành;
Thực hiện được công tác vệ sinh bể mạ sau khi vận hành.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì bể mạ theo yêu cầu kỹ thuật;
Tự chủ về kỹ thuật khi vận hành bể mạ.
Tên năng lực: 2.20. Sử dụng móc treo – Gá treo
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được các loại móc treo – gá treo trong quy trình xi mạ;
Trình bày được công dụng của từng loại móc treo – gá treo. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Treo móc và gá treo theo đúng quy trình;
Thực hiện được công tác vệ sinh móc và gá treo sau khi sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì móc treo – gá treo theo yêu cầu kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.21. Quy trình giải nhiệt và gia nhiệt thiết bị 
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt trong quy trình xi mạ;	
- Trình bày được công dụng của giải nhiệt và gia nhiệt. 
·  Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được công tác giải nhiệt và gia nhiệt cho hệ thống;
Xác định được các khuyết tật của sản phẩm trong giai đoạn này.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đảm bảo được quy trình giải nhiệt và gia nhiệt đúng kỹ thuật;
Bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.22. Sử dụng máy rung bóng
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được công dụng của máy rung bóng;
Nêu các loại máy rung bóng thông dụng;
Trình bày nguyên lý hoạt động của máy rung bóng.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành máy rung bóng đúng kỹ thuật;
Sử dụng chính xác các loại máy rung bóng ứng với từng loại xi mạ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì máy rung bóng đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi vận hành máy rung bóng.
Tên năng lực: 2.23. Quy trình xử lý nước thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý nước thải;
Xác định được tiêu chuẩn nước thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải;
Kiểm tra được các mẫu nước thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý nước thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải sau khi xử lý.
Tên năng lực: 2.24. Quy trình xử lý khí thải 
·  Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày được quy trình xử lý khí thải;
Xác định được tiêu chuẩn khí thải cần đạt được.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải;
Kiểm tra được các mẫu khí thải theo quy định.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Bảo quản và bảo trì được các thiết bị trong quy trình xử lý khí thải đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
Chịu trách nhiệm về chất lượng khí thải sau khi xử lý.
c) Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1. Chuẩn bị bề mặt vật mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được tính chất và đặc điểm của nhựa ABS;
- Xác định được thành phần, vai trò và cách pha chế dung dịch xử lí bề mặt, dung môi xử lí nền nhựa (dimety foomandehit);
- Mô tả được quy trình gia nhiệt, cấu tạo và nguyên lí hoạt động của thiết bị gia nhiệt, điều nhiệt;
- Xác định được quy trình và các chỉ tiêu kỹ thuật xử lí bề mặt nền nhựa ABS;
- Ứng dụng tốt quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng:
- Thực hành đánh giá và phân loại được các chi tiết mạ theo tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi xử lí bề mặt;
- Thao tác pha chế và kiểm tra được chất lượng của dung môi, dung dịch xử lí bề mặt theo yêu cầu kỹ thuật, rửa sạch được chi tiết mạ trước khi xử lí nền và bề mặt nền;
- Điều chỉnh khống chế được nhiệt độ, nồng dộ, thời gian trong quá trình xử lí nền và bề mặt nền;
- Thực hành đánh giá được chất lượng của bề mặt chi tiết mạ sau khi xử lí bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực : 3.2. Tạo hoạt tính xúc tác cho bề mặt vật mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Xác định được quy trình thành phần và cách thức pha chế dung dịch tiền hoạt hoá, dung dịch hoạt hoá vai trò của từng thành phần dung dịch trong quá trình hoạt hoá;
- Mô tả được cơ chế của quá trình hoạt hoá, nguyên lí cấu tạo của máy móc thiết bị trong công đoạn;
- Xác định được các tiêu chí kỹ thuật cho phép của bề mặt chi tiết mạ sau hoạt hoá;
- Ứng dụng tốt quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
Yêu cầu kỹ năng:
- Thực hành pha chế dung dịch đúng quy trình, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật;
- Thao tác hoạt hoá bề mặt chi tiết mạ chính xác, đảm bảo thời gian và các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn;
- Vận hành, sử dụng, bảo dưỡng đúng kỹ thuật các bể chứa, máy móc, dụng cụ thiết bị trong hệ thống;
- Đo đạc, kiểm được bề mặt chi tiết mạ sau hoạt hoá.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.3. Chuẩn bị bể mạ và pha chế dung dịch mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng của hoá chất, chất lượng dung dịch mạ;
- Trình bày quy trình pha chế dung dịch mạ, tính chất và tác dụng của các thành phần trong dung dịch mạ;
- Trình bày được tiêu chuẩn của vật liệu bể mạ, vật liệu lót bể mạ, tính chất và tác dụng của hoá chất làm sạch bể, quy trình chuẩn bị bể mạ;
- Mô tả cấu tạo, nguyên lí làm việc của thiết bị lọc, khuấy trộn, gia nhiệt và các dụng cụ, thiết bị đo kiểm;
- Xác định các phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng dung dịch mạ và các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng:
- Nhận ra đúng, đầy đủ dụng cụ hoá chất cho pha chế dung dịch mạ;
- Thao tác pha chế được dung dịch mạ đảm bảo đúng thành phần đủ khối lượng;
- Thao tác đúng quy trình và đầy đủ các bước cho bể mạ;
- Thực hành kiểm tra và vận hành được các thiết bị lọc, khuấy trộn, gia nhiệt trong công đoạn;
- Thực hành kiểm tra và sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo kiểm đánh giá dụng dịch mạ;
- Thao tác chuẩn bị, pha chế, kiểm tra chính xác và đảm bảo an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.4. Thực hiện quá trình mạ.
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày lý thuyết mạ hóa học trên nền nhựa;
- Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết mạ, bể mạ, dung dịch mạ. Các phương pháp đo kiểm chỉ tiêu kỹ thuật trong công nghệ và quy trình mạ;
- Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của các dụng cụ đo; thiết bị và các phụ kiện trong hệ thống dây chuyền mạ;
- Phân loại các sự cố thông thường và biện pháp xử lý;
- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng, duy trì công nghệ và vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thực hiện mạ đồng hóa học trên nền nhựa ABS.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Ghi lại đúng, đủ các loại thiết bị, dụng cụ, phụ kiện và chi tiết mạ theo yêu cầu kỹ thuật trong công đoạn;
- Thao tác vận hành thuần thục các máy móc, thiết bị trong quá trình mạ;
- Thực hành xử lý được các sự cố, duy trì được công nghệ;
- Điều chỉnh, bảo dưỡng hệ thống đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.5. Hoàn thiện lớp mạ
Yêu cầu kiến thức: 
- Trình bày tính chất, đặc điểm của những chi tiết nhựa ABS đã mạ đồng hóa học;
- Trình bày tính chất, vai trò của các thành phần trong công thức pha chế và cách pha chế dung dịch thụ động hóa bề mặt lớp mạ;
- Xác định được quy trình hoàn thiện lớp mạ và các chỉ tiêu kỹ thuật trong công đoạn;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
- Ghi lại đúng, đủ các loại dụng cụ, hóa chất, thiết bị cho quá trình hoàn thiện lớp mạ;
- Pha chế được dung dịch thụ động hóa đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động .
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
Tên năng lực: 3.6. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
Yêu cầu kiến thức:
- Trình bày tính chất của nền nhựa ABS, của lớp mạ đồng;
- Trình bày được lý thuyết ăn mòn và cơ chế ăn mòn hóa học;
- Trình bày các tiêu chuẩn công nghệ của sản phẩm mạ;
- Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các dụng cụ và thiết bị đo chiều dày, độ bám, độ lỗ, độ bền ăn mòn của sản phẩm mạ; phương pháp đo;
- Xác định phương pháp và điều kiện bảo quản sản phẩm mạ.
Yêu cầu kỹ năng:
- Thao tác thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm mạ;
- Đo đạc, kiểm tra đúng quy trình đảm bảo tính chính xác; phân loại được sản phẩm mạ theo các tiêu chuẩn của công nghệ khác nhau;
- Thực hành vận chuyển và bảo quản sản phẩm đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Tuân theo các quy trình thực hiện;
- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;
- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;
- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.






[bookmark: _Toc47510024]HƯỚNG DẪN
XÂY DỰNG QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI  TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
[bookmark: _Toc47510025]I.  GIỚI THIỆU CHUNG
Căn cứ Quyết định Theo Quyết định số 675/QĐ-TCGDNN ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpvề việc  thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Sau đây gọi tắt là Chuẩn đầu ra.
Quá trình ban chủ nhiệm tiến hành xây dựng quy định Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề Công nghệ Mạ như sau:
[bookmark: _Toc531171415][bookmark: _Toc531173134]Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Luật Giáo dục nghề nghiệp, Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016, Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017, Thông tư số 56/2015 ngày 24/12/2015);
[bookmark: _Toc531171416][bookmark: _Toc531173135]Thu thập tài liệu, tiêu chuẩn của nghề đang được sử dụng ở trong và ngoài nước.
[bookmark: _Toc531171417][bookmark: _Toc531173136]Tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã công bố của ngành, nghề Công nghệ Mạ.
[bookmark: _Toc531171418][bookmark: _Toc531173137]Chương trình khung, chương trình đào tạo đã ban hành của ngành, nghề Công nghệ Mạ.
[bookmark: _Toc531171419][bookmark: _Toc531173138]Tham khảo sản phẩm nghiên cứu (02 Chuẩn đầu ra của 02 nghề) do Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề thực hiện.
[bookmark: _Toc531171420][bookmark: _Toc531173139]Tham khảo các tài liệu nghiên cứu khác về phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra như Sổ tay xây dựng chương trình DACUM tháng 10/2004.
[bookmark: _Toc531171421][bookmark: _Toc531173140]Việc phân tích nghề, phân tích công việc được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 56/2015 ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và sử dụng phương pháp DACUM.
[bookmark: _Toc531171422][bookmark: _Toc531173141]Thiết kế, xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát doanh nghiệp, cơ sở GDNN và người học để thu thập thông tin về các nội dung, những vấn đề có liên quan của nghề phục vụ cho quá trình xây dựng chuẩn đầu ra: Quy trình sản xuất, quy trình vận hành, sửa chữa thiết bị dây chuyền mạ, các vị trí làm việc, lực lượng lao động của nghề...
[bookmark: _Toc531171423][bookmark: _Toc531173142]Lấy ý kiến chuyên gia về các nội dung chuyên môn của ngành, nghề.
[bookmark: dieu_8][bookmark: _Toc531171424][bookmark: _Toc531173143]Tổ chức hội thảo thực hiện việc phân tích nghề, phân tích công việc để xác định các vị trí làm việc, các năng lực cần có của nghề (còn gọi là Hội thảo DACUM gồm có 9 thành viên Ban chủ nhiệm, 1chuyên gia phương pháp và 8 chuyên gia nội dung).
[bookmark: _Toc531171425][bookmark: _Toc531173144]Phân tích, tổng hợp các các ý kiến tham gia từ doanh nghiệp, cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), người học.
[bookmark: _Toc531171426][bookmark: _Toc531173145]Thảo luận và xây dựng bản phân tích nghề, phân tích công việc, lập bảng sắp xếp các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề của nghề Công nghệ Mạ.
[bookmark: _Toc531171427][bookmark: _Toc531173146]Gửi phiếu phân tích công việc nghề Công nghệ Mạ đến 20 chuyên gia (bao gồm giảng viên các trường, các kỹ sư, các nhà quản lý ở cơ sở sản xuất) để xin ý kiến.
[bookmark: _Toc531171428][bookmark: _Toc531173147]Tổng hợp ý kiến đóng góp của chuyên gia và chỉnh sửa phiếu phân tích công việc nghề Công nghệ Mạ.
[bookmark: _Toc531171429][bookmark: _Toc531173148]Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ Mạ. Thành phần hội thảo gồm có 25 cán bộ giảng viên các trường, cán bộ quản lý, kỹ sư ở các cơ sở sản xuất.
[bookmark: _Toc531171430][bookmark: _Toc531173149]Tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội thảo và chỉnh sửa dự thảo Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ Mạ.
[bookmark: _Toc531171431][bookmark: _Toc531173150]Hoàn chỉnh Chuẩn đầu ra  nghề Công nghệ Mạ và nộp Tổng cục GDNN, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để chờ thấm định.
[bookmark: _Toc47510026]II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN ĐẦU RA
[bookmark: _Toc47510027]1. Mô tả Chuẩn đầu ra  
Chuẩn đầu ra gồm 08 vị trí việc làm, 49 công việc. 
Mỗi vị trí việc làm bao gồm nhiều công việc.
Mỗi công việc được phân tích như là các năng lực chuyên môn cần thiết.
Có 3 loại năng lực được xếp theo thứ tự 1, 2, 3 trong vị trí việc làm.
1. Năng lực cơ bản: gồm những năng lực áp dụng để làm việc nói chung.
2. Năng lực chung: gồm những năng lực bắt buộc phải có khi làm việc.
3. Năng lực chuyên môn: gồm những năng lực cần thiết của nghề mà một cá nhân cần có để được thừa nhận là có năng lực tại một cấp độ cụ thể.
Tất cả các vị trí việc làm đều yêu cầu có cùng năng lực cơ bản và năng lực chung. Hệ Cao đẳng yêu cầu có nhiều năng lực hơn hệ Trung cấp.
Trong mỗi năng lực đều có yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm. Đồng thời, được xếp bậc theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.   
Thời gian khóa học và khối lương kiến thức tối thiểu: Quy định theo Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TBXH ban hành, được phân phối trong chuẩn đầu ra như sau: 
	Bậc đào tạo
	Thời gian khóa học
tối thiểu
	Khối lượng kiến thức tối thiểu
	Tỷ lệ giữa thời gian học lý thuyết và thực hành

	Cao đẳng  
	2-3 năm
	 60 tín chỉ
	Lý thuyết:  30-50% 
Thực hành:  50-70%

	Trung cấp
	
1-2 năm

	Tốt nghiệp Trung học phổ thông:  35 tín chỉ
	Lý thuyết: 25-45 % 
Thực hành: 55-75%

	
	
	Tốt nghiệp Trung học cơ sở:  50 tín chỉ
	


Trên cơ sở các quy định này, các trường có thể xây dựng cho mình những yêu cầu, tiêu chuẩn cao hơn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động  tùy thuộc theo từng ngành/nghề đào tạo theo năng lực của nhà trường và nhu cầu đáp ứng lao động nghề của từng đơn vị, địa phương.
Khối lượng kiến thức tối thiểu cho từng vị trí việc làm trong chuẩn đầu ra được đề xuất riêng cho từng vị trí việc làm. Các trường có thể căn cứ vào năng lực đào tạo  của mình để chọn lựa các vị trí việc làm nào là trọng tâm để đào tạo; từ đó phân bổ môn học cho phù hợp, đáp ứng số tín chỉ  chung theo quy định
[bookmark: _Toc47510028]2. Mục đích và tác dụng của chuẩn đầu ra
[bookmark: _Toc47510029]2.1. Mục đích:
Công khai với XH, người học, doanh nghiệp và người sử dụng lao động
Gắn kết giữa nhà trường với DN và thị trường lao động
Làm căn cứ để các trường xây dựng, chỉnh sửa Chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc47510030]2.2. Tác dụng:
Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ Mạ được xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ giúp các đối tượng sau: 
Đối với người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. 
Đối với người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động. 
Các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo, dạy nghề phù hợp và tiếp cận chuấn kỹ năng nghề quốc gia. 
Các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.
[bookmark: _Toc47510031]3. Các yêu cầu chung 
Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ (trung cấp/trình độ cao đẳng) của ngành/nghề Công nghệ Mạ là để áp dụng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học có đào tạo trình độ cao đẳng trên cả nước.
Quy định này là yêu cầu bắt buộc áp dụng thực hiện đối với tất cả các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để đảm bảo người học khi tốt nghiệp ra trường đáp ứng chuẩn tối thiểu về khối lượng học tập cũng như yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm tương ứng với trình độ đào tạo.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ Quy định này để xây dựng, chỉnh sửa và phát triển Chương trình đào tạo của trường mình, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động và xã hội.
Để đảm bảo tính phù hợp của Quy định, sau từ 2-3 năm, Quy định này được xem xét chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp và thị trường lao động.
[bookmark: _Toc531173649]


[bookmark: _Toc47510032]DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA HỘI THẢO DACUM
	A
	Chuyên gia phương pháp

	1
	Lê Anh Đức
	Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai.

	B
	Chuyên gia nội dung

	1
	  Nguyễn Văn Tấn
	Phòng Tuyển sinh- Đào tạo trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

	2
	Bùi Tiến Hà Tuân
	Trưởng PKT, Công ty TNHH TMDV Nam Uyển

	3
	Nguyễn Sơn Tùng 
	Expert Paintshop Engineering Mercedes - Benz Việt Nam

	4
	Bùi Văn Bằng
	Nhân viên KT Nhà máy ô tô Củ Chi – SAMCO An Lạc

	5
	Nguyễn Trọng Thanh
	Quản lý sản xuất, Xí nghiệp cơ khí ô tô chuyên dùng Anlac Samco

	6
	Đỗ Văn Doan
	Nhân viên KT Nhà máy X751

	7
	Nguyễn Hoàng Thái Hải
	Trưởng PKT, Công ty Hon Da Việt Nam

	8
	Nguyễn Hoàng Duy
	Nhân viên Phòng kỹ thuật, Công ty TNHH ô tô ISUZU Việt Nam

	9
	Lưu Thanh Tuấn
	Phó GĐ Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Sơn Thành Lợi

	10
	Trần Văn Lợi
	Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Sơn Thành Lợi

	11
	Trần Hữu Nhân
	Trưởng khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường ĐHBK Thành Phố HCM

	12
	Võ Đình Huân
	Trưởng xưởng sơn, Nhà máy ô tô Củ Chi






[bookmark: _Toc531173650][bookmark: _Toc47510033]DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ/ nơi công tác
	Chức danh trong Ban chủ nhiệm

	1
	Phạm Hữu Lộc 
	Hiệu trưởng, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	Chủ nhiệm

	2
	Đinh Văn Đệ
	Phó Hiệu trưởng, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	Phó chủ nhiệm

	3
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng khoa, Khoa Động lực, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	Thư ký

	4
	Lâm Viết Dũng
	Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	Thành viên

	5
	Nguyễn Thái Vân
	Trưởng khoa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
	Thành viên

	6
	Lê Danh Quang
	Trưởng khoa, Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội
	Thành viên

	7
	Nguyễn Hoài Đức
	Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh
	Thành viên

	8
	Bùi Trọng Tân
	Giám đốc Công ty CP SX TM DV TV An Lạc
	Thành viên

	9
	Triệu Phú Nguyên
	Trưởng Bộ môn Động cơ, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	Thành viên


[bookmark: _Toc531173651]


[bookmark: _Toc47510034]DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ/ nơi công tác
	Chức danh trong Hội đồng thẩm định

	1
	Phạm Hữu Lộc 
	Hiệu trưởng, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	Chủ tịch

	2
	Đinh Văn Đệ
	Phó Hiệu trưởng, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	Phó chủ tịch

	3
	Châu Văn Bảo
	Phó Hiệu trưởng, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	Thành viên

	4
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng khoa, Khoa Động lực, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	Thư ký

	5
	
	
	Thành viên

	6
	
	
	Thành viên

	7
	
	
	Thành viên

	8
	
	
	Thành viên

	9
	
	
	Thành viên

	10
	
	
	Thành viên





